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	BỘ TƯ PHÁP

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




BẢNG TIẾP THU, GIẢI TRÌNH Ý KIẾN CỦA CÁC BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ, UBND TỈNH, THÀNH PHỐ 
TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG VÀ CÁC TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN CHO DOANH NGHIỆP
Đối với dự thảo Về nội dung xây dựng dự thảo, tở trình Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 
 Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành 
dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021 -2025
(Kèm theo Tờ trình số           /TTr-BTP ngày   /9/2020 của Bộ Tư pháp)
_______________________




A. CÁC BỘ, CƠ QUAN NGANG BỘ:
	STT
	Tỉnh thànhCơ quan
	Văn bảnSố hiệu công văn
	Ý kiến, đề xuất, kiến nghị xây dựng Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngàng dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021 -2026
	Tiếp thu, chỉnh lý

	1
	Bộ Công an
	2739/BCA-ANKT ngày 10/8/2020
	1 - Bộ Công an cơ bản nhất trí các nội dung tại dự thảo ngày 16/7/2020 Quyết định phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 do Bộ Tư pháp chủ trì soạn thảo.
2 - Ngoài ra, để nghị Cơ quan chủ trì soạn thảo:
+ 1. Tại điểm 1.4. Phần II dự thảo Quyết định: đề nghị: Bồ sung nơi đăng tải thông tin hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định tại Điều 14, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 14/2017/QH14.



2. 
+ Tại điểm 1.1. Phần II dự thảo Quyết định về cơ chế tổ chức triển khai Chương trình: Đề nghị chọn Phương án l để đảm bảo có sự tham gia hỗ trợ pháp lý của liên ngành dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.
3. + Chỉnh sửa các lỗi kỹ thuật về thể thức văn bản tại dự thảo ngày
16/7/2020 của Quyết định trên.
	1. Nhất trí với nhận định.



2. 
1. Đề nghị giữ nguyên như dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Việc đăng tải thông tin hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa đã được quy định trong Nghị định số 55/2019/NĐ-CP vì vậy không nên ghi nhận lại.
2. Đa số ý kiến nhất trí phương án 1.



3. Đã tiếp thu hoàn thiện, rà soát lại kỹ thuật và thể thức văn bản.

	2
	Bộ Công Thương
	5632/BCT-PC ngày 03/8/2020
	
1. Về phương án tổ chức thực hiện Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (khoản 1 Mục III Điều 1)).
:
Bộ Công Thương nhận thấy 02 phương án nêu tại dự thảo Quyết định chưa rõ ràng cũng như chưa đáp ứng được tính chất liên ngành của công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.
, cụ thể:
Đối với phương án I: trường hợp thành lập Hội đồng tư vấn liên ngành, dự thảo Quyết định chưa thể hiện cơ quan này có thẩm quyền chỉ đạo độc lập mà chỉ có nhiệm vụ “để tư vấn cho Bộ Tư pháp triển khai tổ chức thực hiện các hoạt động của Chương trình".
Bên cạnh đó, về cách thức triển khai, dự thảo Quyết định quy định “Bộ Tư pháp giao cho một đơn vị thuộc Bộ làm cơ quan thường trực triển khai thực hiện các hoạt động của Chương trình.” như vậy phạm vì triên khai các hoạt động của Chương trình vẫn chỉ nằm ở Bộ Tư pháp mà chưa có cơ chê phôi hợp, vận động sự tham gia đông đảo của các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, tô chức khác (như Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Câu lạc bộ pháp chế doanh nghiệp).
Đôi với phương án 2: dự thảo Quyết định chưa quy định rõ các thành viên của Ban Quản lý Chương trình (là đại diện các Bộ, ngành, tổ chức hay chỉ là Bộ Tư pháp), Ban Quản lý Chương trình có trách nhiệm và cách thức vận hành có gì khác so với Hội đồng tư vấn nêu ở Phương án 1.
Do đó, Bộ Công Thương đê nghị Bộ Tư pháp cân nghiên cứu, để xuất quy định rõ hơn các phương án. Bên cạnh đó, đề nghị nghiên cứu thêm phương án tổ chức thực hiện khác có sự phối hợp, tham gia của các Bộ, ngành, cơ quan, tổ chức phù hợp hơn với tính chất liên ngành của Chương trình.
2. Về phân công trách nhiệm (khoản 2 Mục III Điều 1)
Mặc dù là Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa nhưng trách nhiệm triển khai chương trình tại dự thảo Quyết định được giao cho “Bộ Tư pháp chủ trì tổ chức thực hiện Chương trình”.
Trong khi đó, vai trò của các Bộ, ngành, địa phương được quy định tại dự thảo Quyết định là khả mờ nhạt, cụ thể:
“Các Bộ, cơ quan ngang Bộ có trách nhiệm phối hợp với Bộ Tư pháp tổ chức thực hiện và đánh giá các hoạt động của Chương trình”.
“Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ thực hiện các hoạt động của Chương trinh được triển Khai thực hiện tại địa phương.”
Do đỏ, tương tự như cơ chế tổ chức thực hiện, Bộ Công Thương đề nghị Bộ Tư pháp cần làm rõ cơ chế chủ trì, phối hợp trong tổ chức thực hiện Chương trình, trong đó cần nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của các Bộ, ngành, địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện Chương trình để phù hợp tính chất liên ngành của Chương trình.
3. Về kinh phí (khoản 3 Mục III Điều 1)
Để đảm bảo tính khả thi, tính hiệu quả khi sử dụng ngân sách nhà nước và đảm bảo nguồn kinh phí hàng năm cho hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của tất cả các cấp, các ngành theo quy định tại Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, đề nghị Bộ Tư pháp cân nghiền cứu, quy định về cơ chế phân bổ kinh phí tại khoản 3 Mục II dự thảo Quyết định theo hướng: quy định rõ cơ chê phân bổ kinh phi cho tửng hoạt động cụ thể; cơ chẽ xây dựng dự toán kế hoạch ngân sách nhà nước hàng năm hoặc theo giai đoạn; cơ chế cấp, phân bổ kinh phí cho hoạt động hồ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa phủ hợp với cấp Trung ương và cấp địa phương.
4. Về một số ý kiến khác
4.1. Thứ nhất, để có cơ sở đề xuất các hoạt động của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 phù hợp, hiệu quả, đề nghị cần tổng kết, đánh giá toàn diện Chương trình hồ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn trước đó. Bên cạnh đó, kết hợp nghiên cứu khảo sát, đánh giá nhu cầu của doanh nghiệp nhỏ và vừa cần hồ trợ, năng lực của các cơ quan, tổ chức thực hiện hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.
4.2. Thứ hai, đề nghị bổ sung nhiệm vụ “nghiên cứu, hoàn thiện các văn bản pháp luật hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa” vào Chương trình.





4.3. Thứ ba, đối với các hoạt động hỗ trợ cụ thể cho doanh nghiệp, đề xuất nghiên cứu theo hướng thực hiện theo nhóm chuyên đề ưu tiên, phù hợp với nhu cầu hàng năm của doanh nghiệp.

4.4. Thứ tư, tại mục tiêu cụ thể (khoản 2 Mục Điều l dự thảo Quyết định), đề nghị làm rõ cơ sở đưa ra các thông số mục tiêu và rà soát, nghiên cứu lại đối với một số thông số mục tiêu được quy định để đảm bảo tính khả thi, tính phù hợp trong quá trình thực hiện Chương trình.
4.5. Thứ năm. đối với nội dung tại điểm d khoản 1.1 Mục II dự thảo Quyết định: “Tổng hợp các phản ánh của doanh nghiệp nhỏ và vừa để đề xuất, kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoàn thiện pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật hiệu quả, giải quyết các vướng mắc pháp lý liên quan".
Bộ Công Thương cho rằng cCần ân phân định rõ nội hàm của hoạt động “hỗ trợ pháp lý ” với hoạt động “giải quyết các vướng mặc pháp lý” trong khuôn khổ của Chương trình này, trên cơ sở đó đề nghị cân nhắc, điều chỉnh lại như sau: “Tiếp nhận yêu cầu hỗ trợ, giải đáp thắc mắc về pháp lý cua doanh nghiệp, tổng hợp các phản ánh của doanh nghiệp nhỏ và vừa để đề xuất, kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoàn thiện pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật hiệu quả.”
	


1. Đã tiếp thu và hoàn thiện tại điểm 1 Mục III trong dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.





























2. Đã tiếp thu và hoàn thiện và làm rõ tại mục 2 Phần III trong dự thảo Quyết định Thủ tướng Chính phủ.















3. Tiếp thu ý kiến, kinh phí dự toán phân bố cho từng mục cụ thể theo Phụ lục và được dự toán tổng kinh phí tại mục 3 Phần III dự thảo Quyết định Thủ tướng Chính phủ.
Việc phân bổ kinh phí từ các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp được thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và Luật Đấu thầu.






4. Về một số ý kiến khác
4.1. Đã thực hiện tổng kết 10 năm công tác hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2010-2020 và có dự thảo Báo cáo tổng kết (Tài liệu có đăng tài kèm theo).




4.2. Đề nghị giữ nguyên như dự thảo Quyết định. Việc “nghiên cứu, hoàn thiện các văn bản pháp luật hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa” là trách nhiệm của Bộ Tư pháp đã được quy định tại Nghị định số 55/2019/NĐ-CP vì vậy không nên quy định lại.

4.3. Đề nghị giữ nguyên như dự thảo Quyết định. Trên cơ sở kế hoạch hàng năm của Chương trình sẽ thực hiện theo nhóm chuyên đề ưu tiên hàng năm.
· Đã có ý kiến giải trình như trên.




4.4. Đã tiếp thu và hoàn thiện trong điểm d khoản 1.1 Mục II dự thảo Quyết định dự thảo Quyết định Thủ tướng Chính phủ.


4.5. Đã tiếp thu, hoàn thiện chung tại điểm d khoản 1.1 Mục II dự thảo Quyết định.










	3
	Bộ Nội vụ
	3708/BNV-PC ngày 27/7/2020
	Về cơ bản, Bộ Nội vụ thống nhất với nội dung dự thảo Quyết định. Đối với nội dung tại tiết 1.1 khoản 1 Mục III về cơ chế tổ chức triển khai, Bộ Nội vụ đề nghị lựa chọn phương án 1. Do nội dung hỗ trợ đa dạng, trên nhiều lĩnh vực khác nhau, cần có sự tham gia phối hợp của nhiều ngành, lĩnh vực nên cơ chế Hội đồng tư vấn vừa bảo đảm bao quát nội dung cần hỗ trợ, vừa không phát sinh thêm tổ chức, bộ máy.
	Nhất trí với ý kiến góp ý. Tiếp thu ý kiến hoàn thiện tại 1.1 khoản 1 Mục III dự thảo Quyết định Thủ tướng Chính phủ.



	4
	Bộ Quốc phòng
	2742/BQP-PC ngày 03/8/2020
	1. Tại Điểm Mục II (Nhóm hoạt động 1):
Đề nghị bổ sung nội dung về cảnh báo rủi ro pháp lý và chính sách của ngành, lĩnh vực, địa phương liên quan đến doanh nghiệp liên quan đến doanh nghiệp nhỏ và vừa (nếu có).



2. Tại điểm 1.1 Mục III (Cơ chế tổ chức triển khai):
Đề nghị nghiên cứu thực hiện theo phương án sau:
Bộ Tư pháp thành lập Ban Quản lý Chương trình để tổ chức thực hiện các nội dung Chương trình và hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm;  đồng thời, giao cho một đơn vị trực thuộc Bộ làm Cơ quan Thường trực giúp Ban Quản lý và Bbộ Tư pháp triển khai thực hiện các hoạt động của Chương trình. Các Bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, các tổ chức liên quan có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp trong thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp vừa và nhỏ và Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021 – 2025.
	
1. Được làm rõ trong nhiệm vụ “Nâng cấp, hoàn thiện Trang thông tin điện tử hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp”… tại điểm c mục 1.1 mục 1 Phần II dự thảo Quyết định Thủ tướng Chính phủ.

2. Đã tiếp thu và hoàn thiện tại mục 1.1 mục 1 Phần III dự thảo Quyết định Thủ tướng Chính phủ.

	5
	Bộ Ngoại giao
	2597/BNG- LPQT  ngày 03/8/2020
	1. Bộ Ngoại giao nhất trí về sự cần thiết xây dựng Chương trình để phát huy những kết quả tích cực của Chương trình 585 trong hơn 10 năm qua nhằm hỗ trợ pháp lý tốt hơn nữa cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa.
2. Trong xây dựng Chương trình, để nghị Quý Bộ cân nhắc tới các doanh nghiệp nước ngoài có mong muốn hoặc đang làm ăn, kinh doanh tại Việt Nam để có biện pháp hỗ trợ pháp lý phù hợp (hướng dẫn các vấn đề mà nhóm doanh nghiệp này thường quan tâm hoặc vướng mắc; bổ sung tiếng Anh cho một số nội dung của cơ sở dữ liệu pháp luật, bản tin pháp luật...), góp phần cải thiện môi trường đầu tư của Việt Nam.
Ngoài ra, đề nghị Quý Bộ phân tích về ưu, nhược điểm của từng phương án (điểm 1.1, Mục III dự thảo Quyết định và điểm 3.1, Mục IV dự thảo Tờ trình) và kiến nghị của cơ quan chủ trì.
	1. Nhất trí với nhận định của cơ quan.



2. Đã tiếp thu và sẽ triển khai theo Kế hoạch hàng năm trong việc hoàn thiện trong dự thảo. Ví dụ: xây dựng các tài liệu tiếng anh; Trang tin hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp có chuyên mục tiếng anh…


3. Đã tiếp thu và hoàn thiện tại mục IV trong dự thảo Tờ trình, bổ sung ưu điểm, nhược điểm từng phương án.

	6
	Ngân  hàng nhà nước Việt Nam
	5477/NHNN-PC ngày 30/7/2020
	1. Về dự thảo Tờ trình Thủ tướng Chính phủ:
1.1. Mục I: Đề nghị tách nội dung thành hai mục riêng để làm rõ được: (i) sự cần thiết; và (ii) cơ sở pháp lý xây dựng Quyết định.




1.2. Mục III dự thảo Tờ trình có nêu việc xây dựng dự thảo Quyết định được thực hiện theo đúng quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. Tuy nhiên, căn cứ Điều 20, Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 và Điều khoản 2, Điều 3, Nghị định 34/2016/NĐ-CP quy định chỉ tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật: “Quyết định của Thủ tướng Chính phủ không phải là văn bản quy phạm pháp luật trong các trường hợp sau: a) Phê duyệt chiến lược, chương trình, đề án, dự án, kế hoạch ”
Như vậy, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành không phải là văn bản quy phạm pháp luật. Vì vậy, đề nghị quý Bộ sửa đổi nội dung có liên quan tại Tờ trình cho phù hợp.
1.3. Mục VI dự thảo Tờ trình: Đề nghị rà soát lại đê xuất các phương án tổ chức triển khai Chương trình tại Điểm 3.1, Phần III, đảm bảo phủ hợp với Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12/3/2007 về việc ban hành quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành (chi tiết như được nêu tại điểm 2, Công văn này).
2. Về dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ:

2.1. Mục I, điểm 2- Mục tiêu cụ thể: Đề nghị cân nhắc xây dựng cac chỉ số tại các mục tiêu một cách khả thi, phù hợp với tình hình thực tế để công tác triển khai được hiệu quả (các mục tiéu chỉ số 90%, 100%), đồng thời bồ sung làm rõ hơn tại dự thảo Tờ trình căn cứ, tính khả thi trong việc đặt ra các mục tiêu này.
2.2. Mục II, điểm 3.2- Tư vấn qua email, mạng xã hội và ứng dụng thành tựu cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư: Đề nghị làm rõ chủ thể thực hiện tư vấn qua email, mạng xã hội (cơ quan nhà nước hay mạng lưới tư vấn viên) để làm rõ thẩm quyền, giá trị pháp lý, tính tin cậy của nội dung tư vấn.
2.3. Mục III-Tô chức thực hiện Chương trình:
CTheo NHNN, các phương án về cơ chế tổ chức triển khai tại dự thảo Quyết định của Thủ tướng cần đảm bảo phù hợp với Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành. 
Cụ thể:
Quyết định 34/2007/QĐ-TTg quy định:
“Điều 2. Hình thức tổ chức: Tổ chức phối hợp liên ngành được tổ chức dưới các hình thức sau: Hội đồng, Ủy ban, Ban Chỉ đạo, Ban Công tác.
Điều 3. Chức năng: Tổ chức phối hợp liên ngành giúp Thủ tưởng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết những Công việc quan trọng, liên ngành.”
Căn cứ các quy định nêu trên, NHNN cho rằng Hhình thức “Ban quản lý Chương trình” (phương án 2) là chưa phù hợp với quy định về hình thức tô chức tại Điều 2 Quyết định 34/2007/QĐ-TTg; và quy định về “Hội đồng tư vấẫn cho Bộ Tư pháp” (phương án 1) là chưa phù hợp với quy định về chức năng tại Điều 3 Quyết định 34/2007/QĐ-TTg, do tô chức phối hợp liên ngành được thành lập để giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết những công việc liên ngành.
Trên cơ sở đó, để nghị quý Bộ cân nhắc, điều chỉnh về cơ chế tổ chức triển khai tại Mục III dự thảo Quyết định đề đảm bảo phù hợp với quy định tại Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg.
	1. Về dự thảo Tờ trình Thủ tướng Chính phủ:
1.1. Đã tiếp thu một phần và hoàn thiện trong dự thảo Tờ trình tại Mục I dự thảo Tờ trình, theo đó, tác 2 mục riêng biệt (i) sự cần thiết và (ii) cơ sở pháp lý, tuy nhiên đề nghị vẫn để trong một mục I là sự cần thiết xây dựng Quyết định.
1.2. Đã tiếp thu và hoàn thiện trong dự thảo Tờ trình tại Mục III, theo hướng: bỏ nội dung “theo đúng quy định Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015”.








1.3. Tiếp thu, sửa đổi các phương án tổ chức trên cơ sở Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12/3/2007 về việc ban hành quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành (tại mục IV dự thảo Tờ trình).
2. Về dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ:

2.1. Các mục tiêu đặt ra là trên cơ sở thực tiễn kết quả hoạt động Chương trình trong giai đoạn 2010-2020, kết hợp kết quả kKhảo sát, đánh giá 10 năm hoạt động của Chương trình năm 2020.
2.2. Chủ thể là chủ thể đủ điều kiện pháp lý để thực hiện tư vấn theo quy định pháp luật và chịu trách nhiệm về kết quả ý kiến tư vấn của mình cho doanh nghiệp.


 2.3. Đã tiếp thu như ý kiến góp ý về dự thảo Tờ trình và được hoàn thiện tại Mục III dự thảo Quyết định Thủ tướng Chính phủ.























B. CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

	STT
	Tỉnh thành
	Số hiệu công văn
	Ý kiến, đề xuất, kiến nghị xây dựng Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngàng dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021 -2026
	Tiếp thu, chỉnh lý

	1
	Bắc Giang
	731/STP – XD&KTrVB ngày 31/07/2020
	Về cơ bản, Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang nhất trí với nội dung dự thảo các văn bản ban hành kèm theo Công văn số 2599/BTP-PLDSKT.  Đối với dự thảo Quyết định, tại tiểu mục 1.1 mục 1 phần III, Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang lựa chọn phương án 2 vì với việc thành lập Ban Quản lý Chương trình để tổ chức thực hiện các hoạt động của Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp thì đây sẽ là tổ chức thực hiện chuyên trách nhiệm vụ này, sẽ đảm bảo thời gian đầu tư cho việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, từ đó, có thể sẽ đảm bảo hiệu quả hơn so với Hội đồng tư vấn liên ngành (tại phương án 1) làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.
	-Tiếp thu ý kiến hoàn thiện tại 1.1 khoản 1 Mục III dự thảo Quyết định Thủ tướng Chính phủ.



	2
	Cần Thơ
	1945/STP -XDKTVB ngày 31/7/2020

	Qua nghiên cứu, Sở Tư pháp thống nhất với nội dung dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp liên ngành dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai doạn 2021 – 2025. Riêng tại khoản 1,1 tiểu mục 1 Mục III của dự thảo Quyết định, Sở Tư pháp đề xuất lựa chọn phương án 1.
	-Tiếp thu ý kiến hoàn thiện tại 1.1 khoản 1 Mục III dự thảo Quyết định Thủ tướng Chính phủ.


	3
	Điện Biên
	881/STP-XDKTVB ngày 31/7/2020
	1. Tại khoản 1 phần II Điều 1: Đề nghị gộp nội dung điểm 1.2 và 1.4 thành 01 nội dung, vì các hoạt động này tương tự nhau, đều là đưa lên các phương tiện đại chúng. 

2. Tại khoản 1.1 mục 1 Phần III Điều 1: Chọn phương án 2, để phù hợp với thẩm quyền được giao theo quy định và kế thừa, phát huy những hiệu quả của giai đoạn trước. Đồng thời đề nghị nghiên cứu bổ sung quy định về trách nhiệm của UBND cấp tỉnh khi tổ chức thực hiện Chương trình, cụ thể là: Bộ Tư pháp thành lập Ban Quản lý Chương trình để tổ chức thực hiện các hoạt động của Chương trình tại Trung ương và hướng dẫn nghiệp vụ các địa phương thực hiện. UBND cấp tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan chuyên môn thực hiện các hoạt động của Chương trình tại địa phương......
3. Tại khoản 2.7 mục 2 Phần III Điều 1: Đề nghị xem xét, quy định rõ trách nhiệm của UBND tỉnh trong việc thực hiện các nội dung nào của Đề án cho phù hợp với quy định tại khoản 4 Điều 14 Nghị định số 55/2019/NĐ-CP, nội dung đề nghị sửa như sau:  "UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm: - Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện Chương trình theo hướng dẫn của Ban Quản lý Chương trình. - Thực hiện các nội dung được quy định tại Nhóm hoạt động 2 và Nhóm hoạt động 3 trong phạm vi địa phương. - Có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ thực hiện các hoạt động của Chương trình được triển khai thực hiện tại địa phương"
	1. Đề nghị giữ nguyên như dự thảo Chương trình, vì đưa lên phương tiện thông tin đại chúng là phương thức thực hiện, nhưng điểm 1.2 và 1.4 là khác nhau.


2. Qua tổng hợp ý kiến cho thấy, đa số ý kiến chọn Phương án 1.








3. Đã tiếp thu và hoàn thiện chung trong dự thảo Quyết định Thủ tướng Chính phủ tại Mục III.


	4
	Hà Giang
	472/STP-XDKTVB ngày 27/7/2020
	1. Về bố cục
Nhất trí như với bố cục của Dự thảo Quyết định
21. Về nội dung
Tại mục 1 phần III Điều 1 quy định về cơ chế tổ chức triển khai: nhất trí phương án 1.



Vì Sở Tư pháp thấy rằng Bộ Tư pháp giao cho một đơn vị thuộc Bộ làm cơ quan thương trực triển khai thực hiện các hoạt động của Chương trình sẽ tiết kiệm, hiệu quả hơn so với phương án 2 (Bộ Tư pháp thành lập Ban Quản lý Chương trình để tổ chức thực hiện các hoạt động của Chương trình) do không cần phải phát sinh thêm cơ quan, con người để quản lý, triển khai thực hiện Chương trình.
23.  Về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản
3.1. Đề nghị cơ quan soạn thảo tuân thủ theo thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản theo quy dịnh tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư. Ví dụ: tại phần căn cứ cuối cùng sửa “Xét đề nghị” thành “Theo đề nghị” cho phù hợp.
	


1. Đã tiếp thu và hoàn thiện trong dự thảo mục 1 phần III Điều 1 dự thảo Quyết định. Đa số nhất nhất Phương án 1 dự thảo Quyết định.






23.1. Đã tiếp thu và hoàn thiện trong dự thảo ở phần cCăn cứ ban hành.



	5
	Lào Cai
	3472/UBND-NC ngày 31/7/2020
	3.21.  Đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu, chỉnh lý kỹ thuật trình bày căn cứ ban hành văn bản cho phù hợp với hướng dẫn tại điểm a Khoản 6 mục II Phụ lục số I ban hành kèm theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư: Căn cứ ban hành văn bản được trình bày bằng chữ in thường, kiểu chữ nghiêng, cỡ chữ từ 13 đến 14, trình bày dưới phần tên loại và trích yếu nội dung văn bản; sau mỗi căn cứ phải xuống dòng, cuối dòng có dấu chẩm phẩy (;), dòng cuối cùng kết thúc bằng dấu chấm (.);
2 3.3. Đề nghị chỉnh sửa chính xác phần trình bày thẩm quyền trình ban hành văn bản theo hướng dẫn của mẫu 1.2 mục II Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP, cụ thể:  Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. 
3.4. Ý kiến đối với nội dung về cơ chế tổ chức triển khai (Điểm 1.1 khoản 1 mục III Điều 1 dự thảo) Tại điểm 1.1 khoản 1 mục III Điều 1 của dự thảo quy định về cơ chế tổ chức triển khai: Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai nhất trí lựa chọn phương án 1: 
  “Phương án 1:  
a) Thành lập Hội đồng tư vấn liên ngành gồm đại diện lãnh đạo của các cơ quan có liên quan để tư vấn cho Bộ Tư pháp triển khai tổ chức thực hiện các hoạt động của Chương trình.       
 b) Bộ Tư pháp giao cho một đơn vị thuộc Bộ làm cơ quan thường trực triển khai thực hiện các hoạt động của Chương trình” 
Vì việc Bộ Tư pháp giao cho một đơn vị thuộc Bộ làm cơ quan thường trực triển khai thực hiện các hoạt động của Chương trình sẽ tiết kiệm, hiệu quả hơn so với Phương án 2 (Bộ Tư pháp thành lập Ban Quản lý Chương trình để tổ chức thực hiện các hoạt động của Chương trình) do không cần phải phát sinh thêm cơ quan, con người để quản lý, triển khai thực hiện Chương trình. 
4. Đề nghị bỏ từ “là” sau từ “làm” trước cụm từ “cơ sở” tại tiết d điểm 1.2 khoản 1 mục III cho chính xác.

3.5. Các nội dung khác: Nhất trí như dự thảo.
	1.3.2  Đã tiếp thu và hoàn thiện trong dự thảo Tờ trình.







23.3. Đã tiếp thu và hoàn thiện trong dự thảo.



3.4. Đa số ý kiến nhất trí phương án 1ã tiếp thu và hoàn thiện trong dự thảo.















43.5. Đã tiếp thu và hoàn thiện trong dự thảo Quyết định tại tiết d điểm 1.2 khoản 1 mục III.

	6
	Long An
	2903/STP-XDKTVB ngày 29/7/2020
	- Đối với dự thảo Tờ trình của Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp thống nhất cao về sự cần thiết trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định để làm cơ sở cho Ngành tổ chức triển khai thực hiện. - Đối với dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Sở Tư pháp thống nhất nội dung dự thảo, đồng thời, tại điểm 1.1, khoản 1, mục III dự thảo, Sở Tư pháp Đđề xuất chọn phương án 2, giao Bộ Tư pháp thành lập Ban Quản lý Chương trình để đảm bảo tính chủ động, kịp thời trong tổ chức, triển khai thực hiện hoạt động của Chương trình.
	Qua tổng hợp ý kiến, đa số nhất trí phương án 1.


	7
	Nam Định
	770/STP-XD&KTrVB ngày 30/7/2020
	1. Tại mục 2.1 phần I Điều 1 dự thảo Quyết định về mục tiêu cụ thể: “Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho: tối thiểu 30% doanh nghiệp nhỏ và vừa….; tối thiểu 60% người làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa….; tối thiểu 90% đội ngũ tư vấn viên tham gia mạng lưới tư vấn viên pháp luật….”. Tuy nhiên tại mục 3 phần III Điều 1 dự thảo Quyết định về kinh phí chưa làm rõ được mức kinh phí ngân sách nhà nước và kinh phí huy động, tài trợ, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân phục vụ hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. Do đó, đề nghị cơ quan soạn thảo xây dựng dự toán kinh phí thực hiện Chương trình giai đoạn 2021- 2025 để làm căn cứ thực hiện các mục tiêu cụ thể. 
2. Tại mục 1 phần III Điều 1 dự thảo Quyết định, chọn phương án 2 vì mô hình hoạt động gọn, nhẹ, phù hợp với thực tế.
	1. Đã tiếp thu và hoàn thiện trong dự thảo mục 2.1 phần I Điều 1 dự thảo Quyết định và đã bổ sung .dự toán kinh phí thực hiện Chương trình giai đoạn 2021- 2025.










2. Đa số ý kiến chọn Phương án 1 như đã giải trình.
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	Ninh Bình
	494/STP-XD KTVBQPPL ngày 31/7/2020
	Tại điểm 1.1 khoản 1 Mục III Điều 1 Dự thảo Quyết định đưa ra 02 phương án quy định cơ chế tổ chức triển khai thực hiện Chương trình. Qua nghiên cứu, Sở Tư pháp nhất trí với phương án 1, do phương án 1 huy động được các ngành, các cấp tham gia hoạt động của Hội đồng tư vấn liên ngành, giúp cho Bộ Tư pháp triển khai thực hiện các hoạt động của Chương trình đạt chất lượng, hiệu quả hơn; đồng thời không làm phát sinh thêm biên chế, tổ chức theo sự chỉ đạo của Trung ương, sau thời gian 05 năm thực hiện (theo quy định) không phải giải quyết vấn đề về con người, biên chế.
	Nhất trí với ý kiếnĐã tiếp thu và hoàn thiện trong dự thảo Quyết định Thủ tướng Chính phủ. Đa số ý kiến chọn Phương án 1 tại điểm 1.1 khoản 1 Mục III Điều 1 dự thảo Quyết định
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	Quảng Bình
	1938/STP-XDKTVB ngày 30/7/2020
	1. Tại điểm a khoản 1.1 mục 1 Phần II của dự thảo: Đề nghị bổ sung cụm từ “có hiệu lực thi hành và được phép công khai hoặc kết nối với cổng thông tin điện tử công khai các văn bản này” sau cụm từ “quyết định xử lý vi phạm hành chính liên quan đến doanh nghiệp” cho phù hợp với quy định tại điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 55/2019/CĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa và phù hợp với các văn bản QPPL có liên quan quy định về việc công bố các bản án, quyết định của tòa án; phán quyết, quyết định của trọng tài thương mại; quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh; quyết định xử lý vi phạm hành chính liên quan đến doanh nghiệp quy định tại Điều 7 Nghị định số 55/2019/CĐ-CP. 
2. Tại khoản 1.1 mục 1 Phần III của dự thảo: Đề nghị lựa chọn Phương án 1 bởi vì: Mục tiêu của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021 - 2025 là nhằm cung cấp thông tin pháp lý, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và tổ chức các hoạt động tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên phạm vi toàn quốc, hoạt động trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Vì vậy, việc thành lập Hội đồng tư vấn liên ngành để tư vấn cho Bộ Tư pháp triển khai tổ chức thực hiện các hoạt động của Chương trình gồm đại diện Lãnh đạo của các cơ quan có liên quan như quy định tại dự thảo sẽ tạo điều kiện thuận lợi trong việc huy động nguồn nhân lực, tài chính, cơ sở vật chất và các điều kiện khác từ các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để đảm bảo cho việc tổ chức thực hiện thành công và hiệu quả các hoạt động của Chương trình.
	1. Đã tiếp thu và hoàn thiện tại điểm a khoản 1.1 mục 1 Phần II của dự thảo trong dự thảo Quyết định.








2. Đã tiếp thu và hoàn thiện tại khoản 1.1 mục 1 Phần III trong dự thảo, đa số ý kiến nhất trí phương án 1..
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	Quảng Ninh
	1163/STP- PBGDPL ngày 31/7/2020
	1. Đối với dự thảo Tờ trình 
Tại điểm 3. Phần III dự thảo Tờ trình: Tổ chức thực hiện Chương trình của mục IV cấu trúc, nội dung cơ bản của chương trình, đề xuất chọn phương án 2. 
2. Đối với dự thảo Quyết định: 
- Về các mục tiêu cụ thể: Đề nghị xem lại mục tiêu: (ii) và (iii) vì mục tiêu mang tính tuyệt đối, khó có khả năng thực hiện đạt yêu cầu: (ii) cung cấp 100% các chính sách, đề án, chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của các Bộ, ngành,địa phương; (iii) tiếp nhận 100% phản ánh từ doanh nghiệp nhỏ và vừa để đề xuất, kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoàn thiện pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật hiệu quả, giải quyết  vướng mắc pháp lý liên quan.
 2.1. Tại Điều 1: 
+ Mục 1. Tổ chức điều hành chương trình của phần III. Tổ chức thực hiện Chương trình, đề xuất chọn phương án 2. 
+ Mục 2. Phân công trách nhiệm, đề nghị bổ sung như sau: "2.7. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ thực hiện các hoạt động của Chương trình được triển khai thực hiện tại địa phương; xây dựng Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 phù hợp với thực tế tại địa phương và đảm bảo kinh phí thực hiện". 
+ - Lưu ý các lỗi cách chữ, cách ký tự khi soạn thảo văn bản.
	
1. Qua tổng hợp, đa số ý kiến chọn Phương án 1.

2. Đối với dự thảo Quyết định:
2. Các mục tiêu này đều có thể thực hiện được nếu Chương trình triển khai giai đoạn 2021-2025 như đã giải trình ở trên.






2.1. Tại Điều 1: 
+ Qua tổng hợp, đa số ý kiến chọn Phương án 1.
+ 
Đã tiếp thu và hoàn thiện trong dự thảo tại mục 2 Điều 1.





+ Đã rà soát, hoàn thiện kỹ thuật.
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	Trà Vinh
	1349/STP- VBPB& TDTHPL ngày 31/7/2020
	1. Tại phần căn cứ lý:
Đề nghị bổ sung thêm căn cứ:
“Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;”
Đồng thời tại đoạn cuối của phần căn cứ pháp lý, đề nghị chỉnh lý lại như sau: “Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.” nhằm đảm bảo sự phù hợp với thể thức được quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư (gọi tắt là Nghị định số 30/2020/NĐ-CP).
2. Về nội dung
Tại khoản 1 Mục III, Sở Tư pháp chọn phương án 1: Thành lập Hội đồng tư vấn liên ngành..
Lý do: Nhằm đảm bảo sự tham gia của nhiều ngành có liên quan và am hiểu về lĩnh vực này và đảm bảo việc triển khai thực hiện các nội dung của chương trình phù hợp với thực tế hơn. 
	
1. Đã tiếp thu và hoàn thiện trong dự thảo ở phần căn cứ ban hành.






2. Đã tiếp thu và hoàn thiện tại khoản 1 Mục III trong dự thảo.
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	Vĩnh Phúc
	840/STP-QLXLVPHC &TDTHPL ngày 30/7/2020
	1.Về hình thức ban hành quyết định:  
Nên ban hành Quyết định theo hình thức gián tiếp (gồm Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 kèm theo là Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025) như vậy sẽ rõ ràng và cụ thể hơn. 
2., Về nội dung Quyết định: 
- Tại điểm 1.1, khoản 1, Phần II.Nội dung của Chương trình (trang 2)  có nội dung “a) Xây dựng, quản lý, duy trì, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu về vụ việc, vướng mắc pháp lý: (i) các bản án, quyết định của tòa án; phán quyết, quyết định của trọng tài thương mại; quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh; quyết định xử lý vi phạm hành chính liên quan đến doanh nghiệp” cần cân nhắc  đưa nội dung “quyết định xử lý vi phạm hành chính liên quan đến doanh nghiệp” bởi vì hiện nay chưa có cơ sở dữ liệu xử lý vi phạm hành chính và cơ chế chia sẻ, cung cấp thông tin về các đối tượng vi phạm hành chính nên việc thực hiện sẽ khó khăn. 
- Về nội dung Tổ chức điều hành chương trình, cơ chế tổ chức triển khai, nên lựa chọn phương án 2, Bộ Tư pháp thành lập Ban Quản lý Chương trình để tổ chức thực hiện các hoạt động của Chương trình, như vậy sẽ chủ động trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ.
	
1. Đề nghị giữa nguyên như dự thảo vì theo mẫu chung các Chương trình được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt gần đây.




2. Về nội dung Quyết định:
- Đề nghị giữ nguyên như dự thảo tại điểm 1.1, khoản 1, Phần II trong dự thảo Tờ trình. Việc xây dựng Chương trình giai đoạn 2021-2025 sẽ song song với việc hoàn thiện cơ sở dữ liệu xử lý vi phạm hành chính, đây là nhu cầu chính đáng của doanh nghiệp nhỏ và vừa trong thời gian tới. 





- Qua tổng hợp, đa số ý kiến thống nhất phương án 1.

	13
	Yên Bái
	838/STP-XDKTVB& TDTHPL ngày 31/7/2020
	1. Đề nghị bổ sung căn cứ “Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019”. Luật này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2020.
2. Đề nghị bổ sung cụm từ “tại tờ trình số /TTr-BTP     ngày   tháng    năm 2020”. Đồng thời, tại dòng cuối cùng kết thúc thay dấu phẩy (,) bằng dấu chấm (.) theo đúng quy định tại điểm a, khoản 6, Mục II, Phụ lục I về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản hành chính và bản sao văn bản ban hành kèm theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về công tác văn thư.
3. Tại tiểu mục 1.1, mục I, phần III lựa chọn phương án 1. Bởi Hội đồng tư vấn liên ngành gồm các đại diện lãnh đạo của các cơ quan liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp để tư vấn cho Bộ Tư pháp triển khai tổ chức các hoạt động của Chương trình.


4. Tại tiểu mục 2.1. mục 2, phần III, đề nghị sửa điểm “f” thành điểm “g”, vì trong hệ thống bảng chữ cái Việt Nam không có chữ “f”.
	1. Đã tiếp thu và hoàn thiện trong dự thảo phần Căn cứ ban hành.

2. Đã tiếp thu và hoàn thiện trong dự thảo.






3. Đã tiếp thu và hoàn thiện tiểu mục 1.1, mục I, phần III trong dự thảo.


4. Đã tiếp thu và hoàn thiện trong dự thảo tại . tiểu mục 2.1. mục 2, phần III.
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	Cà Mau
	80/ STP-PBGDPL  ngày 03/8/2020
	Nhất trí với Qua nghiên cứu nội dung dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 và đối chiếu với các văn bản pháp luật có liên quan, Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau thống nhất nội dung dự thảo, không có ý kiến đóng góp thêm.
	Nhất trí với ý kiến
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	Kiên Giang
	1027/UBND-NC ngày 04/8/2020
	1. Tại phần căn cứ ban hành Quyết định, đề nghị sửa nội dung “Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp,” thành “Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.” đúng theo hướng dẫn về trình bày căn cứ ban hành văn bản tại Phụ lục 1 (ban hành kèm theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05⁄3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư).
2. Đối với nội dung về cơ chế tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động của Chương trình tại khoản 1 Mục III, đề nghị Bộ Tư pháp nghiên cứu lựa chọn Phương án 1: Thành lập Hội đồng tư vấn liên ngành gồm đại diện lãnh đạo các cơ quan có liên quan để tư vẫn cho Bộ Tư pháp triển khai tổ chức thực hiện các hoạt động của Chương trình; nhằm bảo đảm được sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan có liên quan, phát huy biệu quả các hoạt động của Chương trình đối với từng ngành, lĩnh vực.
	1. Đã tiếp thu và hoàn thiện trong dự thảo.






2. Đã tiếp thu và hoàn thiện trong dự thảo tại Mục III dự thảo Quyết định.
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	Phú Thọ
	437/STP-Ttr ngày 01/8/2020
	Sau khi nghiên cứu dự thảo Quyết định và các văn bản pháp luật có liên quan,Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ nhất trí với nội dung dự thảo Quyết định. 
3. Tại Điểm 1.1 Mục 1 Phần III Điều 1 dự thảo Quyết định, Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ đề nghị theo phương án là thành lập Hội đồng tư vấn liên ngành gồm đại diện lãnh đạo của các cơ quan có liên quan để tư vấn cho Bộ Tư pháp triển khai tổ chức thực hiện các hoạt động của Chương trình và Bộ Tư pháp giao cho một đơn vị thuộc Bộ làm cơ quan thường trực triển khai thực hiện các hoạt động của Chương trình.  
	


3. Đã tiếp thu và hoàn thiện trong dự thảo tại điểm 1.1 Mục 1 Phần III Điều 1 dự thảo Quyết định..
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	Vĩnh Long
	684 /STP-XD&KTVBQPPL ngày 03/8/2020
	1.  Đối với nội dung Chương trình (Phần I, II của dự thảo Chương trình): Dự thảo Chương trình đã nêu rõ mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể với 3 nhóm hoạt động  là Cung cấp thông tin pháp lý; Bồi dưỡng kiến thức pháp luật; Tư vấn pháp luật…các hoạt động này phù hợp với quy định của Nghị định số 55/2019/NĐ-CP, vì vậy, thống nhất với mục tiêu và nội dung của dự thảo Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. 
2. Đối với công tác tổ chức thực hiện Chương trình (Phần III của dự thảo Chương trình): Thống nhất chọn Phương án 1 đối với “cơ chế tổ chức triển khai” tại mục 1.1 khoản  1 vì phương án này rõ ràng tạo điều kiện thuận lợi cho công tác triển khai Chương trình khi được ban hành.
	1. Nhất trí với ý kiến góp ý.






2. Đã tiếp thu và hoàn thiện trong Phần III trong dự thảo Quyết định.
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	Hậu Giang
	1053a/STP-TT.DV& HTPLCDN ngày 31/7/2020
	1. Tại phần căn cứ ban hành Quyết định, đề nghị cơ quan dự thảo bổ sung “Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương  ngày 22 tháng 11 năm 2019.
2. Về bố cục của Quyết định, đề nghị điều chỉnh thành “Chương trình được phê duyệt kèm theo Quyết định”.

3. Tại điểm 1,1 khoản 1 mục III Điều 1 dự thảo Quyết địinh, Sở Tư pháp thống nhất Phương án 2. Bởi vì, phương án này giao một cơ quan đầu mối là Bộ Tư pháp làm Trưởng Ban Quản lý chương trình, sẽ chủ động trong thực hiện các nội dung Chương trình đề ra.
4. Về kinh phí thực hiện Chương trình tại khoản 3 mục III Điều 1 dự thảo, đề nghị không ghi cụ thể số tiền để thực hiện. Đồng thời, quy định rõ các nguồn kinh phí, trong đó đối với kinh phí từ ngân sách nhà nước, hàng năm Bộ Tư pháp sẽ xây dựng dự toán, trình Bộ Tài chính cân dối, bố trí kinh phí theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước.
	 1. Đã tiếp thu và hoàn thiện trong phần căn cứ của dự thảo Quyết định.


2. Đề nghị giữ nguyên như dự thảo Quyết định. Theo bố cục chung của các Chương trình đã được phê duyệt.
3. Đa số ý kiến thống nhất phương án 1.



4. Các ý kiến góp ý đều đề nghị làm rõ kinh phí thực hiện Chương trình để đảm bảo tính khả thi của Chương trình.
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	Bắc Kạn
	960/STP- QLXLVPHC&TDTHPL ngày 30/7/2020
	1. Về phần nội dung của Chương trình (Phần II dự thảo Quyết định):
1.1. Tại tiết b, tiểu mục 1.2, Mục II dự thảo Quyết đinh ghi: “b) Xây dựng các phóng sự, chuyên đề pháp luật để cập nhật kịp thời thông tin về các lĩnh vực, vấn đè pháp lý mà doanh nghiệp nhỏ và vừa quan tâm để đăng tải trên các mạng xã hội”. Đề nghị chỉnh sửa như sau: “Xây dựng các phóng sự,… đăng tải trên mạng xã hội”.
Lý do: Để phù hợp với quy định tại khoản 22 Điều 3 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng, tránh phải liệt kê các mạng xã hội hiện có.
1.2. Tại tiểu mục 1.4, Mục II dự thảo Quyết định ghi:”1.4. Xây dựng bản tin, tài liệu hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa”. Đề nghị chỉnh sửa như sau “1.4 Xây dựng bản tin, tài liệu điện tử hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa”.
Lý do: Để phù hợp với nội dung tại các tiết a, b, tiểu mục 1.4, Mục II dự thảo Quyết định.
2. Về phần tổ chức thực hiện (Phần III dự thảo Quyết định):

2.1. Tại tiểu mục 1.1, Mục 1 về cơ chế tổ chức triển khai
Đề nghị lựa chọn Phương án thứ nhất vì việc thành lập Hội đồng tư vấn liên ngành có sự tham của các đơn vị gồm Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Công thương, Bộ Thông tin và Truyền Thông, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Liên đoàn Luật sự Việt Nam, Câu lạc bộ pháp chế doanh nghiệp và đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân một số tỉnh thành phố trực thuộc Trung Ương. Với sự tham gia của nhiều đơn vị cấp Trung ương, cũng như cấp tỉnh sẽ thuân lợi trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung mà Chương trình đề ra và không phát sinh tổ chức bộ máy.
Ngoải ra, Bộ Tư pháp sẽ giao cho một đơn vi thuộc Bộ làm cơ quan thường trực triển khai thực hiên các hoạt động của Chương trình. Đây sẽ là bộ phận giúp việc chính của Hội đồng tư vấn liên ngành, với nhiều nhân lực có kinh nghiệm pháp lý, có năng lực sẽ triển khai tốt các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên cơ sở tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.
2.2. Tại tiểu mục 3.1, Mục 3 về kinh phí
Tại phần kinh phí thực hiện Quyết định ghi như sau:”3.1. Kinh phí ngân sách nước cấp là … tỷ đồng’, như vậy, sẽ quy định cụ thể số kinh phí do nhà nước cấp. Theo đó căn cứ vào Kế hoạch hoạt động chi tiết của Chương trình trong năm và đề xuất của Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính cân đối kinh phí từ ngân sách để thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định.
 Tuy nhiên, tại tiết d, tiểu mục 2.1, Mục 2 phân công trách nhiệm Bộ Tư pháp như sau: “d) Xây dựng dự toán kinh phí thực hiện Chương trình và tổng hợp chung trong dự toán của Bộ Tư pháp, gửi Bộ Tài chính để bố trí dự toán theo quy định của pháp luật ngân sách nhà nước”. Như vậy, sẽ không hợp với tiểu mục 3.1, mục 3 của dự thảo Quyết định.
3. Đề nghị
Đề nghị Bộ Tư pháp hướng dẫn cụ thể khung chính sách về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của Hội đồng nhân tỉnh theo quy định tại điểm a khoản 4, Điều 14 Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa đảm bảo thống nhất, toàn diện.
	1. Về phần nội dung của Chương trình (Phần II dự thảo Quyết định):
1.1 Đã tiếp thu hoàn thiện tại tiết b, tiểu mục 1.2, Mục II dự thảo Quyết đinh.





1.2. 
1.1 Không rõ ý kiến góp ý. Đề nghị giữ nguyên như dự thảo.


Đã tiếp thu, hoàn thiện tại  tiểu mục 1.4, Mục II dự thảo Quyết định.


2. Về phần tổ chức thực hiện (Phần III dự thảo Quyết định)







1.2.1. Đã tiếp thu và hoàn thiện tại tiểu mục 1.1, Mục 1 Phần III dự thảo Quyết định.






















2.2. Kinh phí được giao cho Chương trình là khoản kinh phí được cấp. Dự toán chi tiết thực hiện được xây dựng hàng năm và do Bộ tài chính bố trí.










3. Tiếp thu ý kiến và hướng dẫn trong quá trình triển khai Nghị định số 55/2019/NĐ-CP
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	Lâm Đồng
	628/STP- XDKTVB ngày 31/7/2020
	1. Về mục tiêu
Đa số các doanh nghiệp nhỏ và vừa đi lên từ mô hình sản xuất nhỏ, chưa được đào tạo hoặc bồi dưỡng đầy đủ về kiến thức pháp luật, thường kinh doanh theo thói quen, nên không nhận thức vai trò quan trọng của pháp luật trong hoạt động kinh doanh. Hơn nữa, các quy định của pháp luật hiện nay chưa được quy định cụ thể, gây khó khăn cho doanh nghiệp trong quá trình áp dụng. Chính vì vậy, mục tiêu lâu dài cần hướng đến tất cả các doanh nghiệp nhỏ và vừa cần được hỗ trợ pháp lý thông qua nhiều hình thức thích hợp. Theo đó, Mmục tiêu dự thảo đặt ra tỷ lệ bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho tối thiểu 30% doanh nghiệp nhỏ và vừa là quá thấp, do đó cần phản đạt được mục tiêu bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho tối thiểu 60% doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Cần thiết phải đưa vào mục tiêu nâng cao chất lượng và đa dạng loại hình hỗ trợ tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp, vì công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, vì công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp thời gian qua tuy đã được quan tâm nhưng chưa thật sự hiệu quả. Đội ngũ cán bộ làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp còn ít về số lượng, chưa thường xuyên được đào tạo, bồi dưỡng về kiến thức pháp luật và kỹ năng hỗ trợ pháp ký cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó, đa số cán bộ làm việc kiêm nhiệm, do đó chất lượng công tác hỗ trỡ pháp lý cho doanh nghiệp còn hạn chế, trong khi kinh phí dành cho công tác này còn thiế, ảnh hưởng đến hiệu quả của việc hỗ trợ pháp lý.
2. Nội dung chương trình
NĐa số doanh nghiệp rất tán thành điểm 1.1 trong nhóm hoạt động 1 (trang 2) về xây dựng, quản lý, duy trì, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu về vụ việc vướng mắc pháp ký bao gồm: các bản án quyết định của tòa án; phán quyết, quyết đinh của trọng tài thương mại; quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh; quyết đinh xử lý vi phạm hành chính liên quan đến doanh nghiệp có hiệu lực thi hành và được phép công khai hoặc kết nối với cổng thông tin điện tử công khai các văn bản này. Cá văn bản trả lời của Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với các vướng mắc pháp ký cho doanh nghiệp nhỏ và trong quá trình áp dụng pháp luật. Câc văn bản tư vấn pháp luật của mạng lưới tư vấn viên pháp luật đối với các vụ việc, vướng mắc pháp lý theo yêu cầu của doanh nghiệp nhỏ và vừa. Nếu chương trình triển khai và thực hiện được trên thực tế, thì đây là cơ sở dữ liệu rát quý cho doanh nghiệp và doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận các văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan quản lý Nhà nước.
Đồng thời, với từng tính huống cụ thể, với những vướng mắc trong áp dụng pháp luật trên thực tế, doanh nghiệp rất thiếu những khuôn mẫu, những tiền lệ để ứng xử khi có tình huống xảy ra. Do vậy, ngoài các nội dung đã được quy đinh trong dự thảo, đề nghị cần có nhóm hoạt động tổng kết các tranh chấp, xung đột pháp lý đã diễn ra, tổng kết những tiền lệ trong giải quyết các tranh chấp pháp ký kinh doanh, thương mại… để biên soạn thành cẩm nang tra cứu cho doanh nghiệp.
Ngoài ra, đối với nhóm hoạt động 2 (trang 4) đề nghị nghiên cứu bổ sung thêm hình thức tổ chức thi tìm hiểu kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả trong việc cập nhật kiến thức pháp luật.
3. Về tổ chức thực hiện chương trình: Tại Điều 1 Mục III khoản 01 điểm 1.1 (trang 5 và 6): Sở Tư pháp chọn phương án 1 nhằm nâng cao hiệu quả trong hoạt động và phù hợp với tinh thân tinh gọn tổ chức bộ máy theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.
	
1. Đề nghị giữ nguyên như dự thảo và đã có nêu lý do như ở trên; phù hợp với nguồn lực hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp hiện nay..














































2. Được tiếp thu và hoàn chỉnh  thực hiện trong điểm 2.1 mục 2 phần II, các “hoạt động” bồi dưỡng pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.








3. Nhất trí với ý kiến góp ý.
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	Ninh Thuận
	1477/STP- NV1 ngày 04/8/2020
	1. Tại diểm 1.1 khoản 1 Mục II
Tại tiêu đề điểm 1.1 là “Xây dựng, quản lý, duy trì, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu pháp luật”. Tuy nhiên tại nội dung của tiết a lại không có nội dung “Xây dựng, quản lý, duy trì cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu về văn bản quy phạm pháp luật”. Mặt khác tại tiết b lại quy đinh “khai thác, sử dụng cơ sở dữ kiệu pháp luật trong và ngoài nước”. Do đó, đề nghị nghiên cứu điều chỉnh để phù hợp với và đầy đủ theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.
2. Tại điểm 1,1 khoản 1 Mục III: 
Chọn phương án 1.
Lý do: Việc thành lập Hội đồng tư vấn liên ngành phù hợp với Chương trình, gắn trách nhiệm của các ngành trong việc tư vấn, hỗ trợ pháp lý với nhiều nhành và lĩnh vực, qua đó sẽ mang lại nhiều hiệu quả hơn.
	
1. Đề nghị giữ nguyên như dự thảo Quyết định. Vì tùy từng thực trạng các hình thức hỗ trợ để tiếp tục thực hiện. Ví dụ đã có thì khai thác, sử dụng… cơ sở hiện có chứ không đặt vấn đề xây dựng mới, tránh lãng phí nguồn lực.










2. Tiếp thu ý kiến góp ý điểm 1,1 khoản 1 Mục III dự thảo Quyết định.
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	Thành phố Hải Phòng
	4925/UBND-NC2 ngày 05/8/2020
	1. Về bố cục và thể thức của dự thảo Quyết định:
1.1 Về căn cứ pháp lý ban hành dự thảo Quyết định: Đề nghị xem xét, bổ sung căn cứ pháp lý là: “Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyên địa phương ngày 22/11/2019”.
1.2 Về trình bày căn cứ ban hành dự thảo Quyết định: Căn cứ hướng dẫn tại Phụ lục I kèm theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư đề thay đấu (;) bằng dấu (.) tại dòng cuối cùng của căn cứ pháp lý.
2. Về nội dung dự thảo Quyết định:
2.1. Đối với Nhóm hoạt động 1. Cung cấp thông tin pháp lý, đề nghị xem xét:
+ Chỉnh lý điểm b, mục 1.1 của dự thảo Quyết định thành: “Cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dđữ liệu pháp luật trong nước và ngoài nước đê hỗ trợ hoạt động cung cấp thông tin pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa”.
+ Chỉnh lý điểm a, mục 1.3 của dự thảo Quyết định thành: “Tổ chức hội nghị đổi thoại (trực tiếp và thông qua phương tiện truyền thông) để cung cấp các thông tin pháp lý liên quan đến hoạt động đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa”.
2.2. Đối với Nhóm hoạt động 2. Bồi dưỡng kiến thức pháp luật: Đề nghị bổ sung nội dung “Xây dựng hệ thống bài giảng điện tử cung cấp các kiến thức pháp luật bồi dưỡng cho người làm công tác hỗ trợ pháp lý, đội ngũ tư vấn viên pháp luật ” tại mục 2.2 và 2.3 của dự thảo Quyết định.
2.3. Đối với nội dung cơ chế tổ chức triển khai (mục 1.1, phần [II dự thảo Quyết định): Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đề xuất thực hiện theo phương án 1 để tránh phát sinh tổ chức mới và việc thành lập Hội đồng tư vấn liên ngành gồm đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành, tô chức doanh nghiệp liên quan sẽ đảm bảo nguyên tắc phối hợp theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp vừa và nhỏ.
2.4. Đề nghị thống nhất cụm từ “Người lao động phụ trách pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa” với “Người phụ trách công tác pháp luật của doanh nghiệp nhỏ và vừa ” trong dự thảo Quyết định.
2.5.  Đề nghị Ban soạn thảo xem xét, đưa nội dung về in ấn, phát hành các tải liệu (sách, tạp chí, tờ gấp...) liên quan đến hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp vào Nhóm cung cấp thông tin của dự thảo Quyết định.
	
1. Đã tiếp thu, hoàn thiện ở phần căn cứ ban hành dự thảo Quyết định.







2. Về nội dung dự thảo Quyết định:
2.1. Đã tiếp thu và hoàn thiện tại điểm b, mục 1.1 Phần II của dự thảo Quyết định.








2.21 Đề nghị giữ nguyên như dự thảo Quyết định.








2.32. Tiếp thu ý kiến góp ý tại mục 1.1, phần II dự thảo Quyết định.






2.43. Đã tiếp thu và hoàn thiện tại điểm a khoản  2.1 mục 2 phần II dự thảo Quyết định.





2.5. Đã được quy định tại nhóm hoạt động 1 tại Phần II dự thảo Quyết định.
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	Bình Phước
	285/STP-PC ngày 31/7/2020
	1. Tại phần đề nghị ban hành đề nghị chỉnh sửa lại như sau cho phù hợp theo quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư. Cụ thể: “Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.”
 2. Đề nghị chỉnh sửa lại tiêu đề của các điều, khoản, điểm cho phù hợp theo Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ. 
3. Tại điểm 1.1 mục 1 phần III Điều 1 đề nghị Bộ Tư pháp nên chọn phương án 1 cho phù hợp theo quy định của pháp luật vì có sự tham gia của các cơ quan, đơn vị và địa phương trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình. 
4. Tại điểm 3.1 mục 3 phần III Điều 1 đề nghị Bộ Tư pháp xác định cụ thể kinh phí ngân sách nhà nước cấp để thực hiện Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025.
	1. Đã tiếp thu, hoàn thiện tại phần căn cứ dự thảo Quyết định.


2. Đã tiếp thu, hoàn thiện tại phần căn cứ dự thảo Quyết định.

3. Đa số ý kiến chọn Phương án 1.



4. Đã tiếp thu, hoàn thiện tại phần căn cứ dự thảo Quyết định.
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	Bình Thuận
	1246/STP-NV1 ngày 07/8/2020
	Đối với mục 1 phần III tổ chức điều hành chương trình: Sở Tư pháp tỉnh Bình Thuận chọn phương án 2, theo đó Bộ Tư pháp thành lập Ban Quản lý Chương trình để tổ chức thực hiện các hoạt động của Chương trình. Ban Quản lý Chương trình làm việc theo chế độ Thủ trưởng. Trưởng Ban chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ của Ban. Ban Quản lý Chương trình được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng để tiếp nhận, quản lý kinh phí Chương trình.
	Đa số ý kiến chọn Phương án 1.
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	Thành phố Đà Nẵng
	5223/UBND-STP ngày 06/8/2020
	1. Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng thống nhất với nội dung dự thảo.
2. Vè cơ chế tổ chức triển khai tại khoản 1.1, mục 1, phần III Điều 1 dự thảo, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng thống nhất chọn Phương án 2 “Bộ Tư pháp thành lập Ban Quản lý Chương trình để tổ chức thực hiện các hoạt động của Chương trình” để đảm bảo công tác quản lý, điều hành Chương trình linh động, kịp thời.
	Đa số ý kiến chọn Phương án 1.
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	Hà Nam
	77/SP-XD&KTVB ngày 05/8/2020
	Nhất trí với dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021 – 2025.
	Nhất trí ý kiến
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	Bến Tre
	3911/UBND-NC ngày 04/8/2020
	1. Điểm 1.1 khoản 1 Mục II dự thảo Quyết định, ngoài nội dung xây dựng, quản lý, duy trì, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu về vụ việc, vướng mắc pháp lý, đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung thêm vào dự thảo Quyết định nội dung duy tri, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu về văn bản quy phạm pháp luật lên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu pháp luật miễn phí.
2. Đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung vào Chương trình nội dung; tổ chức tập huấn nghiệp vụ Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa và có văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị đinh số 55/2019/NĐ-CP cho các địa phương.
3. Về cơ chế tổ chức triển khai: Thống nhấát chọn phương án 1 theo hướng thành lập Hội đồng tư vấn liên ngành gồm đai diện lãnh đạo các cơ quan có liên quan để tư vấn cho Bộ Tư pháp triển khai tổ chức thực hiện các hoạt động của Chương trình.
	1. Đã tiếp thu, hoàn thiện điểm 1.1 khoản 1 Mục II dự thảo Quyết định quy định về vấn đề này.






2. Bộ Tư pháp đã triển khai Nghị định này trong năm 2019 , vì vậy, đề nghị giữ nguyên như dự thảo Nghị định.


3. Nhất trí với ý kiến góp ý.
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	Lạng Sơn
	983/UBND-THNC ngày 03/8/2020
	1. Căn cứ pháp lý, đề nghị bổ sung: “Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tô chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019.
2. Tại khoản 2.1, tiểu mục 2, mục I Điều 1: Đề nghị bố sung 02 hình thức cung cấp thông tin pháp lý cho doanh nghiệp là “Xây dựng, quản lý, duy trì, cập nhật, khai thác và sử dụng cợ sở dữ liệu về văn bản quy phạm pháp luật) theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 55/2019/NĐ-CP và “Xây dựng, quản lý, duy trì, cập nhật dữ liệu về văn bản trả lời của cơ quan nhà nước đối với vướng mắc pháp lý của doanh nghiệp nhỏ và vừa” theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 55/2019/NĐ-CP. ".
3. Tại khoản 2.2, tiểu mục 2, mục I Điều 1 dự thảo quy định “Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho: (i) tối thiểu 30% doanh nghiệp nhỏ và vừa .....; (ii) tối thiểu 60% người làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa....; (iii) tối thiểu 90% đội ngũ tư vấn viên tham gia mạng lưới tư vấn viên pháp luật...”. Đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét nâng chỉ tiêu để phấn đấu thực hiện.
4. Tại điểm b, khoản 1.2, tiểu mục 1, mục II Điều 1 dự thảo quy định “Xây dựng các phóng sự, chuyên để pháp luật để cập nhật kịp thời thông tin các lĩnh vực, vấn đề pháp lý mà doanh nghiệp nhỏ và vừa quan tâm để đăng tải trên mạng xã hội".
Đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét, sửa thành “Xây dựng các phóng sự, chuyên đề pháp luật để cập nhật kịp thời thông tin các lĩnh vực, vấn để pháp lý mà doanh nghiệp nhỏ và vừa quan tâm để đăng tải trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội”.
5. Tại khoản 3.3, tiểu mục 3, mục II Điều 1: đề nghị sửa thành “Trang thông tin điện tử hỗ trợ pháp lý dành cho doanh nghiệp của Bộ Tư pháp” cho chính xác.
6. Tại khoản 1.1, tiểu mục 1, mục III Điều 1: Nhất trí lựa chọn Phương án 1, cơ chê tổ chức triển khai là thành lập Hội đồng liên ngành gồm đại diện Lãnh đạo của các cơ quan có liên quan để tư vấn cho Bộ Tư pháp triển khai tổ chức thực hiện các hoạt động của Chương trình.
7. Về thể thức kỹ thuật trình bày văn bản
- Đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét rà soát, trình bày phù hợp với Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư (như phân căn cứ pháp lý, thứ tự các điểm trong mỗi khoản dùng các chữ cái tiếng Việt).
- Tại dự thảo Tờ trình, khổ 1 ghi: “… Quyết định của Thủ tướng Chính phủ pPhê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2015...” Đề nghị rà soát sửa lại thành giai đoạn 2020-2025.
	1. Đã tiếp thu và bổ sung ở phần căn cứ ban hành Quyết định.

2. Đã hoàn thiện chung ở phần mục tiêu của Quyết định Thủ tướng Chính phủ khoản 2.1, tiểu mục 2, mục I Điều 1.
 




3. Đã tiếp thu, hoàn thiện chung ở khoản 2.2, tiểu mục 2, mục I Điều 1 dự thảo Quyết định Thủ tướng Chính phủ.




4. Đề nghị giữ nguyên như dự thảo. Vì điểm b, khoản 1.2, tiểu mục 1, mục II Điều 1 dự thảo là để đăng tải trên mạng xã hội. Việc đăng tải trên các phương tiện truyền thông khác được quy định ở điểm a nêu trên.



5. Đã rà soát kỹ thuật cho thống nhất tên gọi.


6. Đa số ý kiến đồng ý với phương án 1.




7. Đã rà soát theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP.

		29
	Tây Ninh
	1787/UBND-NCPC ngày 04/8/2020
	1. Về nội dung
- Về cơ bản thống nhất nội dung dự thảo Quyết định phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025.
- Tại mục 1. khoản 1 phần III dự thảo, thống nhất lựa chọn phương án 1
“3) Thành lập Hội đông tư vấn liên ngành gôm đại diện Lãnh đạo của các cơ quan có liên quan để tư vấn cho Bộ Tư pháp triển khai tổ chức thực hiện các hoạt động của Chương trình.
Hội đồng tư vấn liên ngành do Bộ trưởng Bộ Tư pháp làm Chủ tịch Hội đồng, một Thứ trưởng Bộ Tư pháp làm Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng, các thành viên là đại diện lãnh đạo của các cơ quan, tổ chức: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Thông tín và Truyền thông, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Câu lạc bộ pháp chế doanh nghiệp và đại điện Lãnh đạo Ủy ban nhân dân một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
b) Bộ Tư pháp giao cho một đơn vị thuộc Bộ làm cơ quan thưởng trực triển khai thực hiện các hoạt động của Chương trình.`
Lý do, phù hợp với dự thảo Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành và không phát sinh thêm tổ chức mới (Ban Quản lý Chương trình).
2. Về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản
- Tại phần căn cứ ban hành Quyết định:
+ Bồ sung thêm “Căn cứ Luật sửa đổi, bố sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chúc chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Lý do, Luật sửa đối, bỗ sung này có hiệu lực thi hành kề từ ngày 01/7/2020.
+ Căn cứ cuối thay cụm từ “Xét đề nghị” băng cụm từ “Theo đề nghị”.
Lý do, để phù hợp mẫu 1.2 kèm theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về công tác văn thư.
- Tại mục 2.1 khoản 2 phân HH, thay điểm “f” thành điểm “g” theo bảng chữ cái tiếng Việt.
	1. Nhất trí với ý kiến góp ý.
Đa số ý kiến nhất trí phương án 1. Nhất trí với lý do của cơ quan góp ý.





















2. Đã tiếp thu và hoàn thiện thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản.
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	Bình Dương
	3826/UBND-NC ngày 10/8/2020
	1. Đối với dự thảo Tờ trình Quyết định phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nzhiệp nhỗ và vừa giai đoạn 2021 — 2025 (gọi tắt là dự thảo Tờ trình)
- Theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, chỉ văn bản quy phạm pháp luật mới áp dụng trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản. Tuy nhiên, Ddự thảo Quyết định phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021 -— 2025 là Quyết định hành chính cá biệt. Vì vậy, đề nghị bỏ đôi với quy định: “... thực hiện các công việc đúng theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015,...”  (tại phân mở đầu Mục III dự thảo Tờ trình) là không phù hợp với quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét chỉnh sửa, trình bày lại dự thảo Tờ trình cho phù hợp, đúng theo hưởng dẫn tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về công tác văn thư.
- Để đảm bảo chuẩn xác, thông nhất trong văn bản, đề nghị chỉnh sửa, thay cụm từ “giai đoạn 2021 - 2015” băng cụm từ “giai đoạn 2021 - 2025” trong đoạn: “Thực hiện Nghị định số 55/2019/NĐ-CP... và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phú phê duyệt Chương trình hồ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021 - 2025... ” (tại phần mở đầu dự thảo Tờ trình).
2. Đối với dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 
Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021 — 2025 (gọi tắt là dự thảo Quyết định):
- Để đảm bảo triển khai thực hiện Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021 — 2025 đúng tiến độ, đạt hiệu quả, đề nghị nNên bổ sung vào dự thảo Quyết định nội dung về tiến độ thực hiện chương trình, trong đó cần nêu rõ thời gian thực hiện, cơ quan thực hiện & chế độ báo cáo sơ kết, tổng kết giai đoạn nhằm đánh giá kết quả đạt được và đề ra phương hướng giải quyết trong gian đoạn tới. 



- Về thê thức, kỹ thuật trình bày văn bản, đề nghị cơ quan soạn thảo văn bản xem xét, chỉnh sửa dự thảo Quyết định đúng theo hướng dẫn tại “Mẫu 1.3. Quyết định (quy định gián tiếp)” Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP, ví dụ:
+ Chỉnh sửa, thay cụm từ “Xét để nghị” băng cụm từ “Theo để nghị” đồng thời thay dấu “,” thành dấu “.” tại đoạn cuối phần căn cứ pháp lý ban hành văn bản cho đúng với hướng dẫn tại “Mẫu 1.3. Quyết định (quy định gián tiếp) ”Phụ lục III Ban hành kèm theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP, như sau: “Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.”
+ Khi viện dẫn lần đầu văn bản có liên quan, phải ghi đây đủ tên loại, Số, ký hiệu của văn bản, thời gian ban hành văn bản, tên cơ quan, tô chức ban hành văn bản và trích yếu nội dung văn bản.
	1. Đã tiếp thu và hoàn thiện Tờ trình (Phần III), bỏ nội dung: “... thực hiện các công việc đúng theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015,...”  (tại phân mở đầu Mục III dự thảo Tờ trình).











2. Đối với dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình:
- Về tiến độ thực hiện các hoạt động, do hoạt động triển khai trong giai đoạn 2021-2025, sau khi Quyết định phê duyệt Chương trình được ban hành, căn cứ vào Quyết định được phê duyệt để ban hành Kế hoạch thực hiện hàng năm và có nội dung, tiến độ cụ thể trên cơ sở quy định của Chương trình được phê duyệt trong 5 năm.
- 

Đã tiếp thu và hoàn chỉnh thê thức, kỹ thuật trình bày văn bản.



Đã tiếp thu và hoàn chỉnh.
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	Hà Tĩnh
	657/STP-XDKT& TDTHPL ngày 07/8/2020
	1. - Tại khoản 1.4 mục II dự thảo nêu việc xây dựng bản tin, tài liệu hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa chỉ bao gồm xây dựng và phát hành định kỳ chuyên đề các “Bản tin điện tử” và xây dựng “tài lieu điện tử”. Tuy nhiên, đề cơ quan soạn thảo xem xét bổ sung việc xây dựng và phát hành các bản tin, tài liệu bản giấy trong một số trường hợp cần thiết.
2. - Về cơ chế tổ chức triển khai Chương trình, Sở Tư pháp Hà Tĩnh đề xuất phương án 2 nhằm đảm bảo có cơ quan thường trực để triển khai có hiệu quả các hoạt động của Chương trình về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.
3. - Tại đoạn đầu của dự thảo Tờ trình, đề nghị cơ quan chỉnh sửa cụm từ “Chương trình… hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021 – 2015” thành “Chương trình… hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021 – 2025”.
	1. Đề nghị giữ nguyên như dự thảo. Việc phát hành tài liệu, bản tin điện tử ở giai đoạn 2021-2025 tập trung vào bản tin, tài liệu điện tử.


2. Đa số ý kiến nhất trí phương án 1.



3. Đã tiếp thu và hoàn chỉnh ở đoạn đầu dự thảo Tờ trình.
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	Thành phố Hồ Chí Minh
	3053/UBND-KT ngày 11 tháng 8 năm 2020
	1. Về nội dung của Chương trình (Mục II dự thảo):
Qua nghiên cứu dự thảo kèm Công văn số 2599/BTP-PLDSKT, Bộ Tư pháp đã xây dựng cụ thể các nhóm hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vưa giai đoạn năm 2021 – 2025, bao gồm: Cung cấp thông tin pháp lý; bồi dưỡng kiến thức pháp luật; tư vấn pháp luật. Bên canh những hoạt động nêu tại dự thảo, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị Bộ Tư pháp nghiên cứu, bổ sung một số hoạt động như sau:
- Nhóm hoạt động về cung cấp thông tin: Kiến nghị nên tăng cương đăng tải các văn bản quy phạm pháp luật được phiên dích sang tiếng nước ngoài trên các trang thông tin điện tử của Bộ quản lý chuyên ngành nhằm tạo điều kiện để các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tìm hiểu, nghiên cứu.
- Nhóm các hoạt động về bồi dưỡng kiến thức pháp luật bằng tiếng nước ngoài nhằm đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, tìm hiểu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Ngoài ra, kiến nghị bổ sung một số hoạt động bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức địa phương thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, đảm bảo đội ngũ này đỉ chuyên môn, nghiệp vụ để thực  hiện các nhiệm vụ của Bộ Tư pháp quy định tại Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017 và Nghị định số 55/2019/NĐ-CP.
- Nhóm hoạt động tư vấn pháp luật: Đới với đội ngũ tư vấn viên pháp luật theo quy định tại Nghị định số 55/2019/NĐ-CP, kiến nghị bổ sung hoạt động tăng cường tổ chức các chương trình tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ nhằm nâng cao công tác tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại địa phương.
2. Vè cơ chế tổ chức triển khai Chương trình (điểm 1.1 khoản 1 Mục III dự thảo):
Đối với cơ chế tổ chức triển khai Chương trình, kiến nghị Bộ Tư pháp bổ sung, phân tích ưu điểm, hạn chế  (nếu có) của mỗi phương án đê xuất nêu tại điểm 1.1 khoản 1 Mục III dự thảo để Thủ tướng Chính phủ có cơ sở xem xét, quyết định.
3. Vấn đè khác
Liên quan đến các chế độ, chính sách cho đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác hỗ trợ pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa theo Nghị định sô 55/2019/NĐ-CP, kiến nghị Bộ Tư pháp tham mưu Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài Chính sớm ban hành quy định về hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước cho hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa để làm cơ sở đảm bảo kinh phí thực hiện, nhằm nâng cao hiêu lực, hiệu quả của hoạt động này tại TP. hành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung; theo đó, nội dung này có thể quy định bổ sung tại khoản 2 Mục III dự thảo (về phân công trách nhiệm các Bộ, ngành có liên quan).
	1. Đã nghiên cứu, đề nghị sẽ tiếp thu và đưa vào nội dung các kế hoạch được ban hành hàng năm về các nhóm nội dung, cách thức thực hiện các hoạt động của Chương trình sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.















2. Đã tiếp thu, hoàn chỉnh trong dự thảo Tờ trình đánh giá Mỗi phương án đều có ưu và nhược điểm các phương ándo đánh giá của các cơ quan.



3. Bộ Tư pháp đã có 02 văn bản đôn đốc Bộ Tài Chính sớm ban hành quy định về hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước cho hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa để làm cơ sở đảm bảo kinh phí thực hiện, nhằm nâng cao hiêu lực, hiệu quả của hoạt động này tại TP.hành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung. Hiện nay, Bộ Tư pháp đang bám sát việc hoàn thiện và ban hành văn bản này.
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	Khánh Hòa
	1119/STP-XDVB ngày 14/8/2020
	1. - Về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản: 
Đề nghị quý cơ quan rà soát lại thể thức và kỹ thuật trình bày của dự thảo Quyết định để đảm bảo phù hợp với quy dịnh tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 về công tác văn thư, chẳng hạn như:
+ Vì tên gọi của Quyết định là “Phê duyệt chương trình…” nên đây là Quyết định quy định gián tiếp cần thực hiện theo mẫu 1.3 Mục II Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 30/20202/NĐ-CP;
+ Chỉnh sửa đoạn cuối căn cứ thành “Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp’;
+ Đề nghị xem lại bố cục và cách trình bày điều, mục khoản, điểm và các nội dung dưới điểm trong dự thảo cho đúng với quy định hiện hành.
2.- Về nội dung văn bản: 
Tại điểm 1.1 khoản 1 Mục III thuộc điều 1: đề xuất lựa chọn Phương án 2 theo đó Bộ Tư pháp sẽ thành lập Ban Quản lý Cương trình để thực hiện các nội dung của Chương trình nhằm dảm bảo tính tập trung, thống nhất trong triển khai các nhiệm vụ hỗ trợ  pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, thể hiện vai trò đầu mối của Bộ Tư pháp.
	1.Đã tiếp thu và hoàn thiện thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản như trình bày ở các góp ý trên.











2. Đa số ý kiến lựa chọn phương án 1. 
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	Đắk Lắk
	7087/UBND-NC ngày 11/8/2020
	Sau khi nghiên cứu các tài liệu gửi kèm, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo Quyết định và dự thảo Tờ trình do Bộ Tư pháp chủ trì tham mưu soạn thảo. Đối với dự thảo Quyết định, tại tiết 1.1 khoản 1 Mục II (Tổ chức thực hiện chương trình), Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk chọn phương án 1 (thành lập Hội đồng tư vấn liên ngành do Bộ Tư pháp làm cơ quan thường trực) vì Chương trình liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, do vậy việc thành lập Hội đồng tư vấn với các thành viên của các ngành liên quan nhằm đảm bảo tính khả thi, tính đồng bộ cao trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình. 
	Nhất trí với ý kiến và nhận định của cơ quan góp ý.

	35
	Đồng Tháp
	998/STP-XD& KTVBQQPPL ngày 10/8/2020
	Qua nghiên cứu hồ sơ dự thảo Quyết định phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ giai đoạn 2021 – 2025, Sở Tư pháp xin thống nhất với nội dung dự thảo Quyết định.
	Nhất trí với ý kiến và nhận định của cơ quan góp ý.

	36
	Bà Rịa – Vũng Tàu
	9081/UBND-STP ngày 24/8/2020
	- Về nội dung tại khoản 1.1 Mục III (Cơ chế tổ chức triển khai), Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đề nghị chọn phương án 2.

- Về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản: đề nghị thực hiện đảm bảo đúng quy định của Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 của Chính phủ về công tác văn thư.
	- Đa số ý kiến góp ý đề xuất Phương án 1.


- Rà soát đảm bảo đúng quy định Nghị định số 30/2020/NĐ-CP.

	37
	Quảng Trị
	737/STP-TTR ngày 30/7/2020
	- Đề nghị ban soạn thảo nghiên cứu bổ sung nhóm hoạt động cải cách hành chính theo hướng tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và nhóm hoạt dộng xây dựng thẩm định, tham gia, kiểm tra, rà soát hệ thộng hóa văn bản quy phạm pháp luật, góp phần cải cách thể chế tạo điều kiện cho doanh nghiệp.

- Bổ sung quy định trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ và chính quyền địa phương trong việc bố trí nguồn nhân lực cũng như kinh phí cho công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp ở bộ, ngành, địa phương,
- Tại Phần III, khoản 1, mục 1,1 nên chọn “Phương án 1”.
	- Hoạt động cải cách thủ tục hành chính được quy định ở các quy định và chính sách khác  về thủ tục hành chính, không nên đưa vào dự thảo Quyết định Thủ tướng Chính phủ. Sẽ được đưa vào các nội dung Kế hoạch hàng năm sau khi Chương trình được phê duyệt. 
- Đã được quy định trong Nghị định số 55/2019/NĐ-CP về trách nhiệm chung này.


- Đa số ý kiến chọn phương án 1.
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	Phú Yên
	769/STP-XDKT& TDTHPL ngày 29/7/2020
	 Đối với cơ chế tổ chức triển khai Chương trình quy định tại điểm 1.1 khoản 1 mục III Dự thảo, thống nhất chọn phương án 1.
	Đa số ý kiến chọn phương án 1.

	39
	Bắc Ninh
	428/STP-PBGDPL ngày 29/7/2020
	 1. Về mục tiêu cụ thể: đề nghị nên cân nhắc quy định theo hướng tỷ lệ tối thiểu từ đến để tạo động lực phấn đấu thực hiện, theo đó, đề nghị viết lại như sau: “Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho: (i) tối thiểu từ 30% đến 40% doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm nâng cao hiểu biết, ý thức tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp phòng ngừa, giảm thiểu rủi ro pháp lý trong kinh doanh; (ii) tối thiểu từ 60% đến 80% người làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm nâng cao năng lực hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; (iii) tối thiểu từ 90% trở lên đội ngũ tư vấn viên tham gia mạng lưới tư vấn viên pháp luật nhằm nâng cao chất lượng tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.”.
2. Về tổ chức điều hành chương trình: nhất trí lựa chọn Phương án 1.
	1. Đã hoàn chỉnh phần mục tiêu dự thảo Quyết định. Tuy nhiên, đề nghị chỉ quy định tối thiểu, không quy định tối đa.  









2. Đa số ý kiến đồng ý Phương án 1.






C. CÁC TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN CHO DOANH NGHIỆP

	STT
	Tỉnh thành
	Số hiệu công văn
	Ý kiến, đề xuất, kiến nghị xây dựng Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngàng dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021 -2026
	Tiếp thu, chỉnh lý

	1
	Câu lạc bộ pháp chế doanh nghiệp
	39/PCDN ngày 31/7/2020
	1. Dự thảo Quyết định phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 đã được soạn thảo công phu, có nội dung đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đặt ra; bố cục dự thảo Quyết định là phù hợp.
Để góp phần hoàn thiện hơn nữa dự thảo văn bản nêu trên, CLB đề nghị quý cơ quan lưu ý thêm về một số vấn đề sau đây:
Trong tờ trình chưa phân biệt rõ mục tiêu với quan điểm xây dựng Chương trình.

· Mục II Tờ trình có tên gọi là: “Mục tiêu, quan điểm chỉ đạo xây dựng Quyết định”. Như vậy theo chúng tôi hiểu thì mục này sẽ trình bày về 2 vấn đề có tính độc lập với nhau là: (1) mục tiêu và (2) quan điểm xây dựng Chương trình. Tuy nhiên, trong nội dung mục II này lại không được làm rõ đâu là mục tiêu, đâu là quan điểm. Vì vậy, chúng tôi đề nghị viết lại phần II theo hướng tách bạch rõ 2 vấn đề mà không viết gộp như trong dự thảo.
· Theo chúng tôi, mục tiêu ban hành Quyết định này là thông qua việc ban hành Quyết định, Chính phủ khẳng định chính sách trước sau như một của nhà nước ta là luôn luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo mọi điều kiện trong khả năng cho phép để hỗ trợ một cách toàn diện, trong đó có hỗ trợ về mặt pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm nâng cao trình độ hiểu biết pháp luật, ý thức tuân thủ pháp luật, qua đó phòng tránh được rủi ro pháp lý, góp phần nâng cáo hiệu quả sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở nước ta.
· Về quan điểm, chúng tôi cho rằng, việc xây dựng và ban hành Quyết định này phải dựa trên một số quan điểm chỉ đạo:
Thứ nhất, nội dung Quyết định, đặc biệt là nội dung của Chương trình phải phù hợp với quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và Nghị định số 55/2017/NĐ - CP về Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa;
Thứ hai, các biện pháp hỗ trợ về mặt pháp lý cần được xây dựng phù hợp với các điều kiện kinh tế - xã hội, đặc biệt là năng lực tài chính của nhà nước ta trong giai đoạn hiện nay;
Thứ ba, kết hợp năng lực của các cơ quan nhà nước ở trung ương, cơ quan nhà nước ở địa phương và các tổ chức đại diện cho doanh nghiệp trong việc đề ra và tổ chức thực hiện các biện pháp hỗ trợ nói chung và hỗ trợ pháp lý nói riêng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa...
2. .Về các phương án tổ chức thực hiện Chương trình: ủng hộ Phương án 1. 
Dự thảo Tờ trình Quyết định đề xuất 2 phương án tổ chức thực hiện Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, CLB ủng hộ phương án thứ nhất vì một số lý do cơ bản sau đây:
Thứ nhất, theo tên gọi thì đây là Chương trình hỗ trợ pháp lý có tính chất liên ngành, tức là các Bộ, ngành phải liên kết, phối hợp với nhau để thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. Do đó, phải thành lập Hội đồng tư vấn với sự tham gia của đại diện các Bộ, ngành có liên quan mà không thể chỉ có đại diện của một cơ quan (dù có quan trọng đến mấy) là Bộ Tư pháp. Nói cách khác, tính liên ngành của công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp đòi hỏi phải có một thiết chế bao gồm đại diện cho tất cả các Bộ, ngành có liên quan, đó chính là Hội đồng tư vấn.
Thứ hai, trên thực tế, muốn sự hỗ trợ pháp lý có hiệu quả cao thì buộc phải có sự liên kết, hợp tác giữa các Bộ, ngành. Việc thành lập Hội đồng tư vấn sẽ là yếu tố tạo điều kiện để sự phối hợp đó được thực hiện một cách kịp thời, thuận lợi và hiệu quả.
Thứ ba, tuy có một thiết chế độc lập (Hội đồng tư vấn) và thiết chế này có vai trò quan trọng trong việc định hướng và chỉ đạo thực hiện công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhưng phương án 1 vẫn đảm bảo tính chủ động và vai trò nòng cốt của Bộ Tư pháp trong công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Tóm lại, chúng tôi ủng hộ phương án 1 vì phương án này không những đảm bảo tính liên ngành trong việc thực hiện hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa mà còn thể hiện được vai trò chủ đạo của Bộ Tư pháp trong việc thực hiện công tác này.
	1. Nhất trí với ý kiến góp ý.



2. Đã tiếp thu, hoàn thiện:

2.1. Đã tiếp thu và hoàn thiện trong dự thảo, tách mục tiêu và quan điểm chỉ đạo ở Phần II dự thảo Tờ trình.






Nhất trí với ý kiến góp ý.








Nhất trí với ý kiến góp ý.













2.2. Đa số ý kiến nhất trí Pphương án 1. 
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	. Về Mục tiêu của Đề án nêu tại Dự thảo.
Hoàn toàn đồng ý với các mục tiêu của Đề án đang được mô tả tại Dự thảo. Phần mô tả này đã nêu bật được mục tiêu: Nâng cao hiễu biết, ý thức và thói quen tuân thủ pháp luật, hạn chế rủi ro, vướng mắc pháp lý trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa, thúc đẩy phản ứng chính sách, pháp luật, kịp thời nhằm phục vụ doanh nghiệp, cải thiện môi trường đâu tư kinh doanh, góp phân nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật. Mục tiêu này có lẽ là mục tiêu có ý nghĩa quan trọng nhất của Đề án bởi hướng tới và đạt được mục tiêu này ở từng giai đoạn cụ thể; sẽ giúp các doanh nghiệp nhỏ và vừa của chúng ta “lớn dần” lên đề trở thành các doanh nghiệp vừa và lớn, không chỉ hoạt động tốt ở thị trường trong nước và có thể vươn ra thị trường nước ngoài.
Phần mục tiêu cụ thể của Dự thảo cũng đã mạnh dạn đưa ra những chỉ tiêu bằng con số cụ thể, giúp thuận tiện cho việc giám sát và đánh giá chất lượng việc triển khai Đề án.
 2. Về phân Nội dung của chương trình
a1.. Về Nhóm hoạt động 1: Cung cấp thông tin pháp lý
(i) Xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin pháp lý: ;
Chúng tôi đánh giá đây là hoạt động tạo ra sản phẩm có thể được sử dụng được trong rất nhiều các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa nhất; có giá trị lớn trong thực tiễn. Chúng tôi đề xuất đây nên là một cơ sở dữ liệu số - website để có thể cung cấp số lượng thông tin lớn, phù hợp với nhiều ngành nghề mà doanh nghiệp đang hoạt động.
 2. MCơ sở dữ liệu có thể huy động các nguồn thông tin mà các tổ chức đầu mối đang cung cấp (VIAC có cung cấp thông tin sâu về giải quyết tranh chấp và phòng ngừa rủi ro pháp lý) và cơ sở dữ liệu này có thê được cung cấp cho DN trên cả các ứng dụng của điện thoại thông minh, để tiếp cận đến nhiều nhất các đối tượng. Cơ sở dữ liệu nên xây dựng dưới hình thúc có thê tra cúu thông tin dựa trên các từ khóa và phân loại, giúp tối ưu hóa các thông tin có trên cơ sở dữ liệu và thân thiện với người dùng.
(ii) Làm các chuyên mục pháp luật trên các phương tiện truyền thông;
(iii) Tổ chức hội nghị, hội thảo đối thoại
Các hội nghị hội thảo có thễ kết hợp cả hình thức trực tuyến và trực tiếp (có thê làm hoàn toàn trực tuyến khi gặp các trở ngại khách quan như dịch COVID-19, hoặc kết hợp vừa là hội thảo trực tiếp nhưng vẫn có trực tuyến để mở rộng số người tiếp cận, tăng hiệu quả của một hoạt động hội thảo hội nghị), đăng tải các video hội thảo lên trên cơ sở dữ liệu để DN có thể xem lại.
(iv) Làm bản tin, tài liệu hỗ trợ pháp lý và
(v) thông tin về các nguồn hỗ trợ thông tin để DN biết và sử dụng
Các thông tin vê cơ sở dữ liệu, các nguồn thông tin nên được quảng bá trên các báo lớn và các đài truyền hình lớn, để thông tin về cơ sở dữ liệu được phổ biến tới đông đảo DN.
b. Về nhóm hoạt động 2: Bồi dưỡng kiến thức pháp luật và Nhóm 3 Tư vẫn pháp luật
(i) Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho DN nhỏ và vừa
+ Tổ chức các chương trình bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho lãnh đạo và người lao động phụ trách pháp lý của doanh nghiệp nhỏ và vừa.
+ Xây dựng hệ thống bài giảng cung cấp các kiến thức pháp luật đầu tư, kinhdoanh cần thiết cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.
(ii) Tư vấn pháp luật qua diễn đàn, đối thoại
Cùng với hoạt động tại Nhóm 1, chúng tôi đánh giá đây là các hoạt động có tính thiết thực và hiệu quả cao về cả chi phí và sát với mục tiêu nâng cao năng lực pháp lý cho DNNVYV.
c. Về các hoạt động tại còn lại Nhóm 2 liên quan tới bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho cán bộ hỗ trợ pháp lý và tư vấn viên pháp luật; cũng như của Nhóm 3 về Tư vấn pháp luật.
Chúng tôi thấy rằng các hoạt động này cũng có tầm quan trọng và vai trò nhất định để giúp Đề án có thế đạt được mục tiêu đề ra, tuy nhiên, đối tượng mục tiêu của dự án là nhóm DNNVV nên đề xuất sẽ có sự điều chỉnh giảm về số hoạt động tại hoạt động Nhóm 2 (2.2 và 2.3), Nhóm 3 (3.2 và 3.3) đề đầu tư cho các hoạt động còn lại.
Chúng tôi hiểu rằng, việc đưa ra các chủ trương, các mục tiêu và các nhóm công việc trong Đề án chỉ là cơ sở, tiền đề. Khâu triển khai trên thực tế cần rất nhiều sự chỉ đạo của Bộ Tư pháp cũng như sự phối hợp và góp sức của các tổ chức đầu mối triển khai cũng như các cơ quan liên quan khác thì mới có thể đạt được những mục tiêu đã đề ra.
Với kinh nghiệm đã có nhiều hoạt động giúp nâng cao năng lực của doanh nghiệp trong phòng ngừa rủi ro pháp lý trong kinh doanh, đặc biệt là các giao dịch có yếu tố FDI, yếu tố nước ngoài (Vui lòng xem bảng tóm tắt các hoạt động VIAC đã thực hiện và phối hợp thực hiện hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp kèm theo đây), chúng tôi rất mong muốn được là một trong các đơn vị đầu mối triển khai thực hiện Đề án cùng với các đơn vị đã được nêu tại Mục 2.6 của dDự thảo, để có thể góp sức nhiều hơn nữa vì sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.
	1. Đã tiếp thu và hoàn thiện trong dự thảo liên quan đến mục tiêu của Chương trình.



2. 





-Nhất trí với ý kiến góp ý sau khi dự thảo Chương trình được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt sẽ đề xuất .































Tiếp thu ý kiến góp ý và bổ sung vào kế hoạch thực hiện, sự tham gia của VIAC cho công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.
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	1. Đối với dự thảo Tờ trình
Dự thảo Tờ trình sẽ tiếp tục được hoàn thiện, bổ sung thêm các thông tin, số liệu cần thiết. Tuy nhiên, Tờ trình cũng nên bổ sung việc đánh giá kết quả thực hiện Chương trình 585, đối chiếu với những mục tiêu đã đặt ra (mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể), phân tích những mặt tồn tại, hạn chế, những mục tiêu chưa đạt được để đưa ra các giải pháp khắc phục trong Quyết định mới cho giai đoạn 2021-2025, kể cả những vấn đề tồn tại trong công tác phối hợp giữa các cơ quan liên quan khi thực hiện Chương trình này.


2. Đối với dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ:

	2.1. Về mục tiêu (mục I):
Tiểu mục 2.2 đặt ra mục tiêu “Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho  (i) tối thiểu 30% doanh nghiệp nhỏ và vừa…” nhằm nâng cao hiểu biết, ý thức tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp phòng ngừa, giảm thiểu rủi ro pháp lý trong kinh doanh”. Đề nghị Quý Cơ quan xem xét tăng tỷ lệ này lên, vì đây là đối tượng hỗ trợ chính của Chương trình. 
Mặt khác cũng cần làm rõ bồi dưỡng này là bồi dưỡng liên tục (hoặc tần suất nhiều hơn một số lần nào đó) cho 30% doanh nghiệp nhỏ và vừa. Nếu tính mỗi doanh nghiệp được bồi dưỡng 01-02 lần trong 05 năm rồi tính tổng cộng có 30% doanh nghiệp được bồi dưỡng thì mục tiêu này là quá khiêm tốn.
2.2. Về nội dung của Chương trình
Hoạt động 1.1: (Xây dựng, quản lý, duy trì, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu pháp luật): đề nghị Quý Cơ quan xem xét bổ sung nội dung: Cung cấp thông tin pháp lý, các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp cho từng thời kỳ, từng ngành, lĩnh vực, địa phương cụ thể để doanh nghiệp dễ dàng hơn trong việc tiếp cận, tra cứu thông tin.
Tại nội dung hoạt động 1.5. (Cung cấp thông tin về công tác hỗ trợ pháp lý) đã nêu hoạt động Cung cấp thông tin về các chính sách, các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong các đề án, dự án, chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa của các bộ, ngành, địa phương nhưng ở hoạt động 1.1 chúng tôi muốn nhấn mạnh đến các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực khác nhau để doanh nghiệp nắm bắt và sử dụng hiệu quả. Những hỗ trợ của Nhà nước đều quy định trong các văn bản pháp luật nên việc đưa thông tin hỗ trợ doanh nghiệp vào đây là hợp lý.
Về cơ sở dữ liệu các văn bản trả lời của bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương… đối với các vướng mắc pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong quá trình áp dụng pháp luật, đề nghị xem xét trong quá trình thực hiện cần có các từ khóa, phân chia theo lĩnh vực, địa phương… tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong tra cứu, tìm kiếm thông tin.
Hoạt động 1.2: (Xây dựng các chuyên mục pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên các phương tiện truyền thông): đề nghị Quý Cơ quan xem xét bổ sung nội dung: Xây dựng chuyên mục cảnh báo rủi ro pháp lý liên quan trong kinh doanh cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa nghiên cứu, tham khảo và phòng tránh rủi ro.
Hoạt động 1.3: (Tổ chức hội nghị, diễn đàn đối thoại với doanh nghiệp nhỏ và vừa): Dự thảo đưa ra hai hình thức:
a) Tổ chức các hội nghị đối thoại trực tiếp để cung cấp các thông tin pháp lý liên quan đến hoạt động đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa. 
b) Tổ chức các diễn đàn kinh doanh và pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua ứng dụng công nghệ thông tin, thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. 
Đây là hai hình thức gặp mặt trực tiếp và tổ chức trực tuyến, hội nghị hay diễn đàn đều có thể tổ chức theo hai hình thứ này. Để dễ hiểu và thực tiễn hơn, đĐề nghị Quý Cơ quan xem xét, chỉnh sửa như sau: 
a) Tổ chức các hội nghị, diễn đàn đối thoại trực tiếp để trao đổi, cung cấp các thông tin, trả lời thắc mắc, vướng mắc về các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa. 
b) Tổ chức các hội nghị, diễn đàn về các vấn đề kinh doanh và pháp luật cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua ứng dụng khoa học và công nghệ thông tin, thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. 
Mục b chỉ cần thông qua ứng dụng khoa học và công nghệ là đủ, điều này đã bao hàm các thành tựu khoa học công nghệ, không cần thiết phải nêu cụ thể là Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, giả sử thời gian tới có Cách mạng công nghiệp lần thứ năm thì quy định này sẽ không phù hợp.
Điều này cũng phù hợp với hoạt động 1.4 (các bản tin điện tử, tài liệu điện tử, không cần phải giải thích thêm điện tử là gì và ứng dụng công nghệ như thế nào).
Hoạt động 2.2: (Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho người làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa), đề nghị Quý Cơ quan xem xét bổ sung nội dung: Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho các tổ chức đại diện doanh nghiệp (Hiệp hội/hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng…) các địa phương để có kiến thức hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp hội viên.
Hoạt động 3: (Tư vấn pháp luật): Đề nghị Quý Cơ quan xem xét phân công đầu mối liên hệ cụ thể để tiếp nhận và giải quyết các vấn đề vì nhiều khi gặp vướng mắc, doanh nghiệp không biết gặp đầu mối nào để giải quyết hoặc được tư vấn chính thức.
Hoạt động 3.1: (Tư vấn pháp luật qua diễn đàn, đối thoại): 
a) Tổ chức các hội nghị đối thoại về các chuyên đề pháp lý chuyên sâu giữa chuyên gia và người lãnh đạo, người phụ trách công tác pháp luật của doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Hoạt động 3.1 là cung cấp cho người lãnh đạo, người phụ trách công tác pháp luật của doanh nghiệp, tuy nhiên, đề nghị Quý Cơ quan xem xét để tránh trùng lắp với hoạt động 1.3 (tổ chức hội nghị, diễn đàn đối thoại).
Hoạt động 3.2: (Tư vấn qua email, mạng xã hội và ứng dụng thành tựu cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư):
Đề nghị Quý Cơ quan xem xét điều chỉnh tên của hoạt động này, tương tự như góp ý ở hoạt động 1.3 phần b, không nên quá chi tiết về “thành tựu cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư” mà chỉ cần ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại là đủ.
2.3. Về tổ chức thực hiện
Cơ chế triển khai: Dự thảo đưa ra hai phương án: 
· Thành lập Hội đồng tư vấn (Bộ trưởng Bộ Tư pháp làm Chủ tịch Hội đồng) để tư vấn cho Bộ Tư pháp; hoặc
· Bộ Tư pháp thành lập Ban Quản lý Chương trình
Theo cơ chế đã nêu trong Quyết định 585/QĐ-TTg, thì:
· Ban Chỉ đạo Chương trình do Lãnh đạo Bộ Tư pháp làm Trưởng ban, các thành viên là đại diện lãnh đạo các cơ quan, tổ chức liên quan ở trung ương và địa phương. Ban Chỉ đạo Chương trình lập Kế hoạch thực hiện các hoạt động của Chương trình và phân công các cơ quan, tổ chức, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chủ trì hoặc phối hợp thực hiện. 
· Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm chung về tổ chức thực hiện Chương trình; thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình; ban hành quy chế quản lý, thực hiện chương trình; xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình; chỉ đạo, theo dõi và giám sát việc triển khai Chương trình; định kỳ hàng năm tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện Chương trình.
Dự thảo chưa nêu cụ thể Hội đồng tư vấn liên ngành (phương án 1) tư vấn triển khai tổ chức thực hiện hoạt động cụ thể là những tư vấn về vấn đề gì, giá trị của tư vấn như thế nào.
Trong Báo cáo tổng kết thực hiện Chương trình 585 và trong dự thảo Tờ trình cũng chưa phân tích về hiệu quả và những vấn đề cần khắc phục trong cơ chế phối hợp hiện tại nên Cchúng tôi không có đủ thông tin để góp ý về phương án triển khai và không chọn phương án nào.
. Tuy nhiên, cần có cách thức triển khai và phối hợp thực chất, hiệu quả, gọn nhẹ, phát huy vai trò của Bộ Tư pháp.
Về cơ chế kiểm tra, giám sát, đánh giá: Dự thảo nêu ra bốn cách thức:
a) Tổ chức khảo sát để xác định nhu cầu của doanh nghiệp nhỏ và vừa để triển khai... và để đánh giá các hoạt động này của Chương trình. 
b) Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hoạt động của Chương trình theo quy định của Nghị định số 55/2019/NĐ-CP. 
c) Tổ chức sơ kết hàng năm… để làm căn cứ xây dựng kế hoạch hoạt động chi tiết cho năm sau.
d) Tổ chức đánh giá kết quả thực hiện, tác động đối với đối tượng thụ hưởng, tổng hợp ý kiến phản hồi của doanh nghiệp nhỏ và vừa để làm là cơ sở đánh giá hiệu quả của Chương trình.
Mục này quy định về “Cơ chế”, đề nghị Quý Cơ quan chỉnh sửa từ ngữ cho sát nghĩa, ví dụ như, cơ chế là: 
Khảo sát đánh giá,
Đánh giá kết quả thực hiện thông qua sơ kết hàng năm,
Kiểm tra, giám sát, đánh giá theo quy định của Nghị định 55/2019/NĐ-CP về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa,
Đánh giá tác động đối với đối tượng thụ hưởng…
Hoạt động a) là để tìm hiểu nhu cầu doanh nghiệp chứ không phải là nằm trong cơ chế kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả thực hiện Chương trình. Nếu để giám sát, đánh giá hiệu quả của Chương trình, Dự thảo đã quy định hoạt động d) là đủ, có thể bổ sung ý đánh giá mức độ hài lòng của doanh nghiệp nhỏ và vừa đối với các hoạt động thụ hưởng từ Chương trình.
	2.4. Lỗi trình bày
Ở hoạt động kiểm tra, giám sát, đánh giá: 
d) Tổ chức đánh giá kết quả thực hiện… để làm là cơ sở đánh giá hiệu quả của Chương trình. Đề nghị sửa thành Tổ chức đánh giá kết quả thực hiện… để làm cơ sở đánh giá hiệu quả của Chương trình.
	1. 
Đã tiếp thu và hoàn thiện dự thảo Tờ trình, đồng thời hoàn thiện Báo cáo tổng kết 10 năm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp của Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành..
2. Đối với dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ:
2.1. 









Đã được giải thích như trên.











Đã được hoàn chỉnh các hình thức thực hiện, riêng “cung cấp thông tin… từng thời kỹ, từng ngành…” đề nghị đưa vào kế hoạch từng năm sau khi Chương trình được thông qua.


2.2. Được hoàn thiện trong kế hoạch thực hiện hàng năm sau khi Chương trình được phê duyệt.





























Đã tiếp thu, hoàn thiện chung ở Mục 1 Phần II dự thảo Quyết định. 










Đã tiếp thu, hoàn thiện chung ở Mục 1 Phần II dự thảo Quyết định.


















Đã tiếp thu, hoàn thiện chung ở Mục 1 Phần II dự thảo Quyết định.






Người làm công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa quy định tại Mục 2 Phần II dự thảo Quyết định đã bao gồm các đối tượng trên. 


Được xác định trong quá trình triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.



 








Đề ngnhịij giữa nguyên như dự thảo để phù hợp với mục tiêu của Chương trình.


2.3. Về tổ chức thực hiện

Tiếp thu và hoàn thiện chung trong Phần III dự thảo Quyết định.
2.4. Lỗi trình bày
2.5. 
2.6. 
2.7. 
2.8. 
2.9. 
2.10. 
2.11. 
2.12. 
2.13. 
2.14. 
2.15. 
2.16. 
2.17. 
2.18. 
2.19. 
2.20. 
2.21. 
2.22. 
2.23. 
2.24. 
2.25. 
2.26. 
2.27. 
Đề nghị giữ nguyên như dự thảo Quyết định.

























Đã tiếp thu và hoàn thiện tại tiết d điểm 1.2 phần 1 Phần III dự thảo Quyết định.
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	Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam
	209/CV-TWH ngày 06/8/2020
	1. Về phần quan điểm chỉ đạo xây dựng quyết định trong Tờ trình Hiệp hội để nghị bổ sung 2 ý vào phần quan điểm chỉ đạo xây dựng dự thảo quyêt định tại tờ trình, đó là: 1) đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn lực nhà nước và không làm thay doanh nghiệp những công việc thuộc phạm vi của thị trường: 2) tranh thủ huy động được nguôn lực của cá nhân, tô chức trong và ngoài nước tham gia vào chương trình.
2. Về phần mục tiêu cụ thể.
 Thực tế, nhu cầu hỗ trợ pháp lý của doanh nghiệp nhỏ và vừa rất đa dạng, trong khi nguồn lực nhà nước có hạn. Hiện nay, hầu hết các doanh nghiệp nhỏ và vừa chưa hình thành phòng pháp chế hoặc bố trí cán bộ pháp chế, chưa kết nối được với các tổ chức dịch vụ luật sư, các doanh nghiệp xử lý các vấn đề pháp lý phát sinh chủ yếu theo vụ việc, chưa có tính chất phòng ngừa rủi ro pháp lý. Việc giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa thiết lập được một mô hình pháp chê trong doanh nghiệp phục vụ cho các hoạt động sản xuât kinh doanh, quản trị nội bộ của doanh nghiệp sẽ vô cùng hữu ích và tác dụng lâu dài cho doanh nghiệp, mang lại hiệu quả cao cho chương trình.
Vì vậy, Hiệp hội Đđể nghị bổ sung hoạt động: Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa áp dụng mô hình tổ chức pháp chế trong doanh nghiệp, đồng thời đưa vào mục tiêu của chương trình trong giai đoạn 2021 - 2025 chương trình hỗ trợ được bao nhiêu doanh nghiệp áp dụng mô hình tổ chức pháp chế trong doanh nghiệp.
3. Về cơ chế tổ chức triển khai: 
Hiệp hội đề nghị theo phương án 2, thành lập Ban quản lý Chương trình tại Bộ Tư pháp để triển khai chương trình, vì đây là cơ chế tương đôi độc lập, thuận lợi cho việc phối hợp với các đối tác thuộc các Bộ, ngành, địa phương, đơn vị để lựa chọn triển khai chương trình.
4. Về cơ quan phối hợp
 Hiệp hội để nghị bổ sung thêm cụm từ “các tổ chứúc đại điện doanh nghiệp khác” cùng tham gia phối hợp triển khai chương trình.
Ngoài ra, Hiệp hội đề nghị bổ sung vai trò trách nhiệm của Sở Tư pháp vào trong việc tham gia phối hợp thực hiện Chương trình.
Lý do: Thực tế công tác hỗ trợ pháp lý tại địa phương cần có cơ quan làm đâu mối triển khai, thực hiện vai trò QLNN. Vì vậy, đề nghị bô sung trách nhiệm của Sở Tư pháp các tỉnh trong việc thực hiện đầu mối triển khai chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tại địa phương.
5. Về cơ chế tài chính.
Hiệp hội đề nghị nên ấn định một khoản kinh phí nhất định, có thể là khái toán.
Tuy nhiên, đó là căn cứ quan trọng để các Bộ Tài chính, Bộ Kê hoạch và Đâu tư căn cứ nguồn lực, bố trí kinh phí triển khai chương trình.
	1. Đã hoàn thiện chung phần mục tiêu tại Phần II trong dự thảo Tờ trình.









2. Đề nghị giữa nguyên như dự thảo Quyết định, mỗi mô hình pháp chế phù hợp với từng loại hình, tính chất, quy mô và hoạt động của doanh nghiệp, khó có thể xây dựng một mô hình chung đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

3. Đa số ý kiến đồng ý với Phương án 1.
4. Đề nghị giữ nguyên như dự thảo Quyết định. Sở Tư pháp là đầu mỗi triển khai công tác này ở địa phương đã được ghi nhận trong Nghị định số 55/2019/NĐ-CP, vì vậy, đề nghị không cần quy định lặp lại.









5. Tiếp thu ý kiến góp ý và đã bổ sung ấn định khoản kinh phí nhất định trong dự thảo Quyết định.
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	Liên đoàn luật sư Việt Nam
	226/LĐLSVN ngày 30/7/2020
	1. Về mục tiêu: cần nhấn mạnh đến yếu tố nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong thời kỳ hội nhập thương mại quốc tế sâu rộng, chủ động đón nhận và khai thác các yếu tố thành công có liên quan đến sự phát triển của khao học công nghệ và thông tin.
Về các chỉ tiêu: trong 3 nhóm chỉ tiêu cần được lý giải thêm để thấy được tính khoa học, thực tiễn của định lượng chỉ tiêu đưa ra. 2. Về nhóm hoạt động:
Thay vì chỉ nêu nội dung định tính chung chung, cần có con số định lương (con số tuyệt đối hoặc tỷ lệ % doanh nghiệp và các nhóm đối tượng khác). Điều này là cần thiết để có cơ sở đối chiếu hoặc đánh giá hiệu quả của từng nhóm hoạt động qua từng năm, từ đó cấn có biện pháp bổ sung thay thế kịp thời.
Mục 3.2. quy định tư vấn qua email, mạng xã hội có nêu “ứng dụng cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư” mà theo chúng tôi thì việc ứng dụng cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ không nên chỉ đặt trong nhóm này là phương châm xuyêt suốt cả ba nhóm hoạt động của Chương trình hỗ trợ.
3. Về tổ chức thực hiện chương trình:
3.1. Về hai phương án thực hiện: Dự thảo đưa ra hai phương án thực hiện, theo chúng tôi nên chọn phương án 1.
3.2 Chương trình cần quy định thêm hai nhiệm vụ: khai thác có hiệu quả các sản phẩm, nguồn lực của Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2011 – 2020 và xây dựng thêm các nội dung phục vụ cho việc khai thác các FTA thế hệ mới: CPTPP, EV FTA…
3.3 Chương trình đã liệt kê 9 khó khăn vướng mắc, 3 nguyên nhân nhưng có biện pháp cụ thể để khắc phụ tình trạng này, đề nghị nên bổ sung các giải pháp khả thi nhất.
	1. Đã tiếp thu và hoàn thiện chung ở phần mục tiêu dự thảo Quyết định.





2. Đã tiếp thu và hoàn thiện trong dự thảo Quyết định.









3. Về tổ chức thực hiện chương trình:
3.1. Đa số ý kiến nhất trí Phương án 1.

3.2. Đề nghị giữ nguyên dự thảo vì đã được thể hiện trong mục tiêu và xuyên suốt các hoạt động của Chương trình.


3.3. Được hoàn thiện trong Báo cáo tổng kết 10 năm của Chương trình liên ngành.



TỔNG HỢP CHUNG: Có tổng cộng 5045  bộ, ngành, địa phương, tổ chức đại diện doanh nghiệp đơn vị tham gia góp ý, trong đó có 25/50 (50%)1 ý kiến đơn vị đồng ý với Pphương án 1 và 13 14/50 (28%) ý kiến đơn vị đồng ý với Pphương án 2.; 
11/50 (22%) bộ, ngành, địa phương, tổ chức đại diện doanh nghiệp đơn vị không có ý kiến gì về các phương án.
